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MỞ ĐẦU 

Công ty TNHH Chế xuất sợi thép Dusco Vina được thành lập theo Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0801092901 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 02/7/2014, 

đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 19/7/2024. Công ty TNHH Chế xuất sợi thép Dusco 

Vina là đơn vị chuyên sản xuất và gia công sợi thép các loại. Sản phẩm của công ty 

được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp; nông, lâm thủy sản, 

xây dựng, thủ công mỹ nghệ, điện, thông tin và dân dụng. Sản phẩm được xuất đi 

nhiều nước trên thế giới đặc biệt là Hàn Quốc và Nhật Bản. 

Công ty TNHH chế xuất sợi thép Dusco Vina là chủ đầu tư dự án “dự án sản xuất 

sợi thép” có tổng diện tích 13.211 m2 thuộc Lô 15, KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, 

thành phố Hải Phòng. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 6511256519 do 

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương (cũ) cấp, chứng nhận lần đầu ngày 

02/7/2014, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 5 ngày 19/6/2025 với quy mô dự án: sản 

xuất, gia công sợi thép các loại công suất 7.000 tấn/năm. 

Dự án có tổng mức đầu tư là 117.530.600.210 đồng – dự án nhóm C và thuộc 

nhóm I, theo mục II.4, phụ lục III, Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025. Dự án 

thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với 

công suất trung bình quy định tại cột 4 Phụ lục II (mục số II.10 - dự án có công đoạn 

mạ kim loại quy mô công đoạn mạ 6.500 tấn sản phẩm/năm) nằm tại phường Ái Quốc. 

Dự án đã được Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường tại Quyết định số 4593/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 về việc 

phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "dự án sản xuất sợi thép" 

tại Lô 15, KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng. 

Hiện tại, công ty đã cơ bản hoàn thiện toàn bộ việc lắp đặt máy móc thiết bị sản 

xuất cũng như các hạng mục công trình bảo vệ môi trường để chuẩn bị đưa dự án đi 

vào vận hành. 

Theo khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và khoản 11 

Điều 1 Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh 

vực nông nghiệp và môi trường, Công ty TNHH chế xuất sợi thép Dusco Vina tiến 

hành lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án “dự án sản xuất sợi thép” 

theo hướng dẫn tại mẫu số 22b mục số 2 phụ lục kèm theo Thông tư số 09/2026/TT-

BTNMT ngày 29/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Ban 

quản lý khu kinh tế Hải Phòng cấp giấy phép môi trường. 
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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư 

- Công ty TNHH chế xuất sợi thép Dusco Vina 

- Địa chỉ văn phòng: Lô 15, KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, thành phố Hải 

Phòng. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Lee Sung Woo              

Chức vụ: Trưởng phòng sản xuất (được uỷ quyền theo giấy uỷ quyền số 08/2021/UQ-

DUSCO VINA ngày 25/8/2021). 

- Điện thoại: 022 037 51001 

- Địa điểm thực hiện dự án: Lô 15, KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, thành phố 

Hải Phòng. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hữu hạn một thành viên 

mã số doanh nghiệp: 0801092901 do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Hải Dương (cũ) cấp, đăng ký lần đầu ngày 02/7/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 5 

ngày 25/12/2019. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 6511256519 do Ban quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh Hải Dương (cũ) cấp, chứng nhận lần đầu ngày 02/7/2014, chứng nhận 

điều chỉnh lần thứ 5 ngày 19/6/2025. 

2. Tên dự án đầu tư 

- Tên dự án: Dự án sản xuất sợi thép. 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Lô 15, KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, 

thành phố Hải Phòng. Tổng diện tích thực hiện dự án: 13.211 m2. 

Tọa độ của các điểm góc khép kín của Nhà máy như sau:  

Bảng 1.1. Tọa độ vị trí của Nhà máy 

Số TT 
mốc 

Hệ tọa độ VN 2000 

X Y 

1 2319289.85 590095.30 

2 2319397.29 590155.50 

3 2319397.41 590155.27 

4 2319427.46 590172.09 

5 2319370.37 590247.94 

6 2319330.95 590218.40 

7 2319244.58 590154.01 

1 2319289.85 590095.30 
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- Ranh giới tiếp giáp của dự án như sau:  

+ Phía Bắc giáp Công ty TNHH SXDVTM Môi trường xanh;  

+ Phía Nam giáp Công ty TNHH LFV Metal (Việt Nam);  

+ Phía Đông giáp Công ty TNHH Việt Nam TolyoDenso;  

+ Phía Tây cách mép block đường nội bộ KCN (lộ giới 10,25m) 3m. 

*/ Các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội và các đối tượng khác có khả 

năng bị tác động bởi dự án: 

- Dự án nhà máy sản xuất sợi thép do Công ty TNHH chế xuất sợi thép Dusco 

Vina làm chủ đầu tư thực hiện tại KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, thành phố Hải 

Phòng. Mối tương quan của dự án cũng như KCN Nam Sách với các đối tượng tự 

nhiên – xã hội được xác định như sau: 

- Hiện trạng giao thông: KCN nằm sát cạnh quốc lộ 5 và ga đường sắt Tiền Trung. 

- Hệ thống sông, ao hồ: Xung quanh dự án 1km không có ao, hồ. KCN Nằm tiếp 

giáp với sông Bến Gạch, đây là nơi tiếp nhận nước thải của KCN. KCN cách sông 

Thái Bình 1,5km và cách sông Rạng 2,2km.  

- Đối tượng kinh tế- xã hội: 

+ Bên cạnh KCN về phía Đông Bắc có khu dân cư, dịch vụ công nghiệp phường 

Ái Quốc và trường cao đẳng nghề Hải Dương 

+ Phía Tây Bắc KCN tiếp giáp với khu dân cư thôn Độc Lập 

+ Phía Tây Nam KCN tiếp giáp với khu dân cư thôn Vũ La 

+ Trong vòng bán kính 500-1000m, khu vực dự án gần khu dân cư thôn Chàng, 

thôn Hào, thôn Quan Đình, thôn Vũ Thượng. 

- Các cơ sở sản xuất kinh doanh: Khu vực dự án nằm trong KCN Nam Sách với 

hơn 20 doanh nghiệp đi vào hoạt động. Ngoài ra, xung quanh khu vực dự án có các cơ 

sở sản xuất kinh doanh khác. 

- Các công trình văn hóa, tôn giáo, các di tích lịch sử: Gần khu vực dự án có chùa 

Sùng Quang và không có công trình di tích lịch sử nào khác. 

- Các đối tượng xung quanh khác: Cách UBND phường Ái Quốc khoảng 700m 

về phía Đông Nam. 

- Các công trình văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử: 

Dự án thuộc KCN Nam Sách không nằm trong khu vực vườn quốc gia, khu vui chơi 

giải trí, khu dự trữ sinh quyển, khu bảo tồn thiên nhiên và khu di tích văn hóa, lịch sử văn 

hóa nổi tiếng nào được xếp hạng. Gần khu vực dự án là khu dân cư phường Ái Quốc, trên 

địa bàn phường có một số nhà thờ cúng nhỏ, chùa chiền, miếu mạo của làng hoặc theo 

phong tục tập quán của làng nhưng tất cả các khu vực văn hóa này đều không bị ảnh 

hưởng khi dự án đi vào hoạt động. Do đó, khi triển khai dự án không làm ảnh hưởng đến 

các công trình cũng như hoạt động văn hóa, tín ngưỡng của người dân gần khu vực dự án. 
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*/ Hiện trạng quản lý, sử dụng đất khu vực thực hiện Dự án 

Địa điểm thực hiện của dự án là đất nằm trong khu công nghiệp Nam Sách, sử dụng 

vào mục đích công nghiệp do Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang làm 

chủ đầu tư hạ tầng và trực tiếp quản lý. 

Hạ tầng KCN đã được đầu tư đồng bộ bao gồm: hệ thống đường giao thông, hệ 

thống cung cấp điện, hệ thống cung cấp nước, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống phòng 

cháy chữa cháy, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống thoát nước và hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của KCN. 

Hiện tại, Công ty TNHH chế xuất sợi thép Dusco Vina thuê lại đất của Công ty Cổ 

phần đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang nằm tại Lô 15, KCN Nam Sách, phường Ái 

Quốc, thành phố Hải Phòng với diện tích 13.211 m2 theo Hợp đồng thuê đất số 

217.2014/HDTD-NS ngày 21/7/2014 và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số BT121700, số vào sổ cấp GCN: CT 00224,  diện tích sử dụng đất 13.211m2. Hình thức 

sử dụng: Sử dụng riêng. Mục đích sử dụng: Đất khu công nghiệp. Thời hạn sử dụng: đến 

ngày 15/02/2052. Nguồn gốc sử dụng: Thuê đất trả tiền hàng năm của Công ty CP đầu tư 

và phát triển hạ tầng Nam Quang. 

Trước khi dự án mở rộng và sau khi dự án mở rộng do các hạng mục công trình 

xây dựng (văn phòng làm việc, nhà xưởng sản xuất, nhà để xe, nhà bảo vệ, nhà kho số 

7, nhà kho, kho chứa rác thông thường, kho chứa rác thải nguy hại, trạm bơm, trạm 

điện, phòng khí Amoniac, bồn xử lý nhiệt, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, cây 

xanh, sân đường nội bộ) trong toàn bộ diện tích 13.211 m2 không thay đổi, do vậy cơ 

cấu sử dụng đất trong tổng diện tích 13.211 m2 không thay đổi. 

Cơ cấu sử dụng đất của dự án (theo bản vẽ tổng mặt bằng điều chỉnh nhà máy 

kèm theo văn bản số 745/KCN-QHXD ngày 11/5/2018 của Ban quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh Hải Dương về việc chấp thuận tổng mặt bằng xây dựng điều chỉnh nhà 

máy sản xuất sợi thép). 

Bảng 1.2. Cơ cấu sử dụng đất của dự án 

STT Bảng tổng hợp Tính toán 

1 Tổng diện tích khu đất 13.211 m2 

2 Tổng diện tích xây dựng 7.905 m2 

3 Tổng diện tích sàn 8.406 m2 

4 Mật độ xây dựng (%) 59,84% 

5 Hệ số sử dụng đất 0,636 lần 

6 Cây xanh 20,08% 

7 Đường nội bộ 20,09% 
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* Cơ quan phê duyệt chứng nhận đầu tư: Ban quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh Hải Dương (hiện nay là Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng) 

* Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép liên quan đến 

môi trường của dự án:  

- Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải 

Dương (cũ). 

+ Giấy phép xây dựng số 120-KCN/GPXD ngày 09/10/2014. 

+ Giấy phép xây dựng số 257-KCN/GPXD  ngày 05/01/2018. 

+ Giấy phép xây dựng số 196-KCN/GPXD  ngày 07/10/2016. 

- Chứng chỉ quy hoạch số 129/CCQH ngày 04/8/2014 do Ban quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh Hải Dương cấp. 

- Văn bản chấp thuận tổng mặt bằng chi tiết xây dựng nhà máy điều chỉnh lần 1 số 

1053/KCN-QH ngày 22/9/2016 của Ban quản lý các KCN. 

- Văn bản số 778/KCN-QHXD ngày 21/5/2018 về việc thông báo kết quả kiểm tra 

công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng nhà kho và hạ tầng kỹ thuật. 

- Văn bản chấp thuận tổng mặt bằng xây dựng điều chỉnh nhà máy sản xuất sợi 

thép số 745/KCN-QHXD ngày 11/5/2018. 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC do Công an tỉnh Hải Dương cấp 

số 65/TD-PCCC (2014) ngày 13/8/2014. 

- Giấy chứng nhận nghiệm thu hệ thống phòng cháy số 23/GCN-PCCC (2015) do 

Phòng cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Hải Dương (cũ) cấp ngày 13/3/2015. 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC do Phòng cảnh sát PCCC & 

CNCH Công an tỉnh Hải Dương (cũ) cấp số 324/TD-PCCC ngày 14/11/2017. 

- Văn bản số 44/NT-PCCC do Phòng cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Hải 

Dương (cũ) cấp ngày 02/02/2018 nghiệm thu về PCCC. 

- Cơ quan cấp Giấy phép môi trường: Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng. 

* Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; các giấy phép môi trường thành phần: 

- Quyết định số 2407/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 của UBND tỉnh Hải Dương 

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Sản xuất sợi thép” tại lô 

15, khu công nghiệp Nam Sách, thành phố Hải Dương của Công ty TNHH chế xuất 

sợi thép DUSCO VINA. 

- Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

phục vụ giai đoạn vận hành số 128/GXN-STNMT do Sở Tài nguyên và môi trường 
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cấp ngày 29/10/2015 của Dự án sản xuất sợi thép tại lô 15, khu công nghiệp Nam 

Sách, thành phố Hải Dương của Công ty TNHH chế xuất sợi thép Dusco Vina. 

- Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 30.0000417.T 

do Chi cục bảo vệ môi trường cấp lần đầu ngày 08/05/2015. 

- Quyết định số 4593/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của UBND thành phố Hải 

Phòng về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

Dự án sản xuất sợi thép của Công ty TNHH Chế xuất sợi thép Dusco Vina tại KCN 

Nam Sách, phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ của Dự án:  

Sản xuất, gia công sợi thép các loại với khối lượng khoảng 7.000 tấn/sản phẩm 

năm (bao gồm các loại sợi thép có đường kính 0,2mm, 0,3mm,0,4mm,0.5mm). Trong 

đó sản phẩm mạ: 6.500 tấn/năm. 

- Quy mô dự án đầu tư theo quy định ủa pháp luật về đầu tư đầu tư công: 

Dự án có tổng mức đầu tư là 117.530.600.210 đồng – dự án nhóm C theo quy định của 

luật đầu tư công số 58/2024/QH5 ngày 29/11/2024. 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định 

này: Dự án có yếu tố nhạy cảm môi trường: Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất trung bình quy định 

tại cột 4 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của 

Chính phủ (mục số II.10 - dự án có công đoạn mạ kim loại quy mô công đoạn mạ 

6.500 tấn sản phẩm/năm) nằm tại phường Ái Quốc. 

- Phân nhóm đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường: Dự 

án tương đương với dự án thuộc nhóm I, theo mục II.4, phụ lục III, Nghị định số 

48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-

CP ngày 06/01/2025.  

*/ Tình hình hoạt động của nhà máy: 

- Hiện trạng nhà xưởng: 

Hiện trạng nhà xưởng đã xây dựng, hoàn thiện và đi vào hoạt động theo đúng công 

suất được phê duyệt tại quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 

2407/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 của UBND tỉnh Hải Dương của Dự án sản xuất sợi 

thép (phê duyệt tương ứng với thay đổi chứng nhận đầu tư lần 1 ngày 04/7/2014) 

Nhà xưởng có diện tích 5.138 m2 được xây dựng 2 tầng. 

+ Hiện trạng diện tích nhà xưởng tầng 1 là 5.138 m2 được bố trí: kho chứa nguyên 
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liệu, phòng thay đồ, khu vệ sinh cho công nhân, khu vực nhà bếp, nhà ăn và khu vực 

sản xuất (đặt lò ủ, lò cracking, lò liên tục, đặt máy kéo ướt, phòng đặt máy kéo khô, 

khu vực mạ nhúng kẽm nóng, khu vực quấn thép). Công ty dùng tường ngăn phân chia 

các bộ phận, dán vạch kẻ màu để chia theo từng mã nguyên liệu, sản phẩm tạo thuận lợi 

cho việc xuất, nhập hàng hoá. 

+ Hiện trạng diện tích nhà xưởng tầng 2 là 501 m2 được bố trí: văn phòng, phòng 

họp xây dựng phía trên kho vật liệu, khu nhà ăn, nhà bếp. 

+ Nhà xưởng số 7 diện tích 1.488 m2: Hiện nay Công ty đã hoàn thành việc lắp 

đặt máy móc thiết bị tại nhà xưởng số 7 (nhà xưởng số 7 được sửa chữa, cải tạo, 

chuyển đổi từ nhà kho số 7). Tại đây bố trí lò mạ số 5A, 5B và dây chuyền bọc nhựa. 

- Hiện trạng về hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 

+ Các hạng mục công trình, hạ tầng kỹ thuật đã có như hệ thống thoát nước mưa, 

hệ thống thoát nước thải, hệ thống cấp nước, hệ thống điện, hệ thống PCCC… đang sử 

dụng ổn định. 

+ Đường nội bộ quanh nhà xưởng có chiều rộng 4m; 

+ Nguồn điện cung cấp cho dự án là của KCN Nam Sách phục vụ hoạt động sản 

xuất của dự án. 

+ Nguồn cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất của công ty là nguồn cấp nước chung 

của KCN Nam Sách. 

- Hiện trạng các công trình bảo vệ môi trường đã có: 

+ 01 hệ thống xử lý khí thải của lò mạ số 1 và 2 công suất 12.000m3/h. 

+ 01 hệ thống xử lý khí thải của lò mạ số 3 và 4) công suất 12.000m3/h. 

+ 01 hệ thống xử lý khí thải cho khu vực lò mạ số 5A, 5B tại nhà xưởng số 7 

công suất 12.000m3/h/hệ thống (lắp mới). 

+ 01 hệ thống xử lý khí thải tại khu vực bọc nhựa nhà số xưởng 7 công suất 

12.000m3/giờ (lắp mới). 

+ 03 bể tự hoại 3 ngăn dung tích dung tích 2m3, 5m3 và 10m3 để xử lý nước thải. 

+ Kho chứa chất thải sinh hoạt: 6 m2; 03 thùng rác khác màu: 02 thùng để rác 

hữu cơ và 01 thùng để rác vô cơ với dung tích 200 lít/thùng. 

+ Kho chứa chất thải sản xuất: 6 m2; 7 thùng dung tích 200 lít/thùng. 

+ Kho chứa chất thải nguy hại: 6m2; 12 thùng dung tích 200 lít. 

- Hiện trạng sản xuất với quy trình công nghệ của các dây chuyền sản xuất: 

Quy trình sản xuất gia công sợi thép: công suất 5.000 tấn sản phẩm/năm: 

Công đoạn 1: Thép nguyên liệu (thép cuộn SWRM6 đường kính 5,5mm) → Máy 
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kéo sợi khô (đường kính 1,6mm) → Máy cuốn sợi thép (tạo cuộn thép dạng lồng) → 

Lò ủ (dạng nồi) ủ thép sợi đường kính 1,6mm → Cuộn thép đường kính 1,6mm – 

chuyển sang công đoạn 2. 

Công đoạn 2: Cuộn thép có đường kính 1,6mm → Máy kéo sợi ướt (đường kính 

0,2 – 0,8mm) → Bể rửa, Lò ủ liên tục (ủ thép trong điều kiện môi trường khí N2, H2) 

→ Bể nước muối → Mạ kẽm → Làm khô tự nhiên → Quấn dây, đan lưới, bọc PVC 

→ Đóng gói, lưu kho. 

- Hiện trạng sử dụng nguyên nhiên liệu cho sản xuất  

Tổng khối lượng nguyên liệu sử dụng khoảng: 6.367 tấn/năm bao gồm các loại: 

thép cuộn SWRM6, chì, kẽm, khí NH3, khí N2, dầu nhờn bôi trơn, pallet bằng gỗ. 

Một số hình ảnh khu vực sản xuất của nhà máy như sau: 

Hình 1.1. Hình ảnh hiện trạng khu vực xưởng sản xuất của nhà máy 
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Hình 1.2. Hình ảnh hiện trạng khu vực sân đường nội bộ của nhà máy 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

- Quy mô sử dụng đất: Khu đất thực hiện dự án có tổng diện tích 13.211 m2. 

- Cơ sở thực hiện sản xuất, gia công sợi thép các loại với khối lượng khoảng 

7.000 tấn/sản phẩm năm (bao gồm các loại sợi thép có đường kính 0,2mm, 

0,3mm,0,4mm,0.5mm). Trong đó sản phẩm mạ: 6.500 tấn/năm.  

Bảng 1.3. Quy mô đầu tư của dự án 

Tên sản phẩm 

Sản lượng 

hiện tại (tấn 

sản 

phẩm/năm) 

Sản lượng 

mở rộng (tấn 

sản 

phẩm/năm) 

Quy trình thực hiện 

Sản xuất, gia công sợi thép 

các loại (bao gồm các loại sợi 

thép có đường kính 0,2mm, 

0,3mm, 0,4mm, 0,5mm) 

5.000 7.000 

Thực hiện sản xuất 

sản phẩm của công ty 

theo giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư 

 

3.2. Quy trình sản xuất  

Nhà máy sản xuất sợi dây thép có các kích cỡ đường kính khác nhau. Tuy nhiên 

các sợi thép đều có chung quy trình sản xuất, chỉ khác nhau ở công đoạn kéo sợi ướt, 

loại sản phẩm sợi thép có các đường kính khác nhau.  

* Công đoạn 1 (công đoạn sản xuất gián đoạn) 

 


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Hình 1.3. Quy trình kéo sợi công đoạn 1 

Thuyết minh quy trình sản xuất: 

1. Nguyên liệu sản xuất: Nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất là thép 

cuộn SWRM6 (đường kính 5,5mm) có nguồn gốc tư Hàn Quốc. Thép nguyên liệu 

sạch, không dính dầu mỡ, được nhập mỗi năm khoảng 7.000 tấn. Thép nguyên liệu 

được nhập kho nguyên liệu và chuyển dần sang khu vực máy kéo sợi khô để kéo rút 

nhằm thu nhỏ đường kính thép nguyên liệu, đồng thời kéo dài sợi thép. 

2. Kéo sợi khô: Tại công đoạn này, thép nguyên liệu có đường kính 5,5mm sẽ 

được kéo sợi làm giảm đường kính xuống còn 1,6mm bằng máy kéo sợi khô. Tại đây 

dây thép được kéo qua một lỗ có đường kính nhỏ hơn dây thép. Số lần kéo sợi phục 

thuộc vào yêu cầu của đường kính dây thép, nhưng để đảm bảo tính dẻo và dai, thì sau 

khi quá trình kéo sợi khô, sợi thép phải được ủ trong lò ủ. Nguyên nhân do quá trình 

kéo sợi khô sẽ làm thay đổi cấu trúc phân tử của sợi thép nên cần phải được chuyển 

sang lò ủ nhằm đồng đều cấu trúc các phân tử cấu tạo nên sợi thép. Thép sau khi kéo 

sợi khô sẽ được cuộn lại thành các cuộn thép dạng lồng rồi chuyển vào lò ủ. 

3. Lò ủ (dạng nồi – pot type): 

Nguyên liệu sử dụng: Nhà máy sử dụng điện để cấp nhiệt cho lò. 

Nguyên lý hoạt động của lò: Dựa vào nguyên lý khi cho một dòng điện chạy qua 

vật dẫn thì ở đó sẽ tỏa ra một nhiệt lượng theo luật Jun-lenxo. Q = I2RT 

Trong đó: Nhiệt lượng tỏa ra (J); 

I: Cường độ dòng điện (A); R: Điện trở (Ω); T: Thời gian (s); 

Thép nguyên liệu (thép cuộn 
SWRM6 đường kính 5,5mm) 

Máy kéo sợi khô (đường kính 
1,6mm) 

Máy cuốn sợi thép (tạo cuộn 
thép dạng lồng) 

Lò ủ (dạng nồi) ủ thép sợi 
đường kính 1,6mm 

 

Cuộn thép đường kính 1,6mm 
– chuyển sang công đoạn 2 

Khí nito 

Bình nito 
mua sẵn 

Nhiệt, CO, 
CO2, SO2… 

Tiếng ồn 

Bụi vôi, 
Tiếng ồn Vôi bột 
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Nhiệt lượng sẽ được phân tán đều trong lò. 

Môi trường hoạt động: Môi trường chứa khí Nito. 

Các cuộn thép được xếp vào lò ủ, nắp lò sẽ được đậy lại và công nhân sẽ bơm 

Nito vào lò rồi bật nguồn điện nhằm tăng dần nhiệt độ, khí Nito sẽ thấm vào cấu trúc 

của thép và làm giảm độ cứng của sợi thép đồng thời tăng độ mềm, dẻo của sợi thép. 

Sau khi lò ủ vận hành đủ 10h, công nhân sẽ cắt nguồn điện và để các cuộn thép trong 

lò thêm 31h nhằm làm nguội thép. Sau 31h, thì nhiệt độ của lò giảm xuống còn khoảng 

400oC sẽ được chuyển sang công đoạn 2 của dây chuyền sản xuất. 

Lượng khí Nito bơm vào mỗi lần ủ là 48kg/lò ủ 8 tấn thép tương ứng 30 tấn/năm. 

Khí Nito được cung cấp từ bình chứa Nito có sẵn do nhà máy nhập về. 

* Công đoạn 2 (công đoạn sản xuất liên tục – Sợi thép được máy đưa liên tục qua 

máy kéo sợi ướt vào lò nung liên tục rồi qua bể làm mát, mạ kẽm sau đó được quấn 

thành phẩm.  



























 

 

Hình 1.4. Quy trình công nghệ công đoạn 2 

Cuộn thép có đường kính 
1,6mm 

Máy kéo sợi ướt (đường kính 
0,2 – 0,8mm) 

Bể rửa, Lò ủ liên tục (ủ thép 
trong điều kiện môi trường khí 

N2, H2) 

Bể nước muối 

Mạ kẽm 

Làm khô tự nhiên 

Quấn dây, đan lưới, bọc PVC 

Đóng gói, lưu kho 

CTNH, tiếng ồn Dầu nhờn bôi 
trơn 

Nhiệt 
Tạo khí N2, 
H2 từ NH3 

bằng lò Crac-
king 

4 tháng/lần thải 
Cặn bụi (ít) Nước tuần 

hoàn 

Kim loại Zn 
Xỉ thải cứng, 

hơi kẽm, nhiệt, 
tiếng ồn 

Máy cuốn 
các loại 

Đầu mầu dây 
thép thải 

 Chất thải rắn 

Nhiệt 
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Thuyết minh quy trình: 

1. Kéo sợi ướt: 

Các dây thép có đường kính 1,6mm sau khi ủ và làm nguội đến nhiệt độ dưới 

100oC sẽ được đưa sang công đoạn kéo ướt bằng máy kéo ướt. Máy kéo ướt thực hiện 

kéo sợi làm giảm đường kính sợi thép từ 1,6mm xuống các loại đường kính 0,8mm; 

0,7mm; 0,6mm; 0,5mm; 0,4mm; 0,3mm; 0,2mm. Trong quá trình kéo ướt có sử dụng 

hệ thống bơm dầu nhờn bôi trơn trong máy kéo sợi ướt nhằm làm giảm nhiệt do ma sát 

đồng thời bôi trơn và bảo vệ máy (4,5 lít/tấn thép). Hệ thống bơm dầu tuần hoàn này 

được thiết kế đi kèm từng máy và dầu bôi trơn được sử dụng tuần hoàn, một lượng dầu 

nhỏ bay hơi trong quá trình sử dụng. Định kỳ, công nhân sẽ vệ sinh cặn dầu tại máy và 

hàng năm sẽ vệ sinh bùn, cặn tại bề dầu. Dây thép sau công đoạn kéo ướt có đường 

kính theo đúng yêu cầu từ 0,2 – 0,8mm được chuyển sang lò ủ liên tục để phục hồi cấu 

trúc. 

2. Lò ủ liên tục 

Lò ủ liên tục có công suất 60 sợi thép/lần, sử dụng nhiệt lượng bằng cách đốt 

nóng điện trở để cung cấp nhiệt cho hoạt động. Lò ủ liên tục được thiết kế gồm các 

ống lò chạy song song. Sợi thép được đưa đi xuyên qua từng ống lò nung. Phương 

pháp dùng Hidro để ủ thép nhằm mục đích chống oxi hóa trên bề mặt thép, ngoài ra 

tính khử của Hidro còn có tác dụng làm sạch bề mặt thép đồng thời phương pháp này 

không tạo ra khí thải gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra khí Nito sẽ thấm vào cấu trúc 

của thép và làm giảm độ cứng của sợi thép đồng thời tăng độ mềm, dẻo cho sợi thép. 

Khí H2 và N2 được cấp liên tục 24/24h. Sợi thép khi đi ra khỏi lò có nhiệt độ giảm rất 

nhiều do đi qua vùng nhiệt lượng thấp trong lò ủ. 

Khí H2 và N2 được tạo ra bằng cách nhiệt phân NH3 trong lò nung crac-king ở 

nhiệt độ 800 – 810oC. Lò crac-king có đường ống dẫn cấp khí cho lò ủ liên tục. Lò 

crac-king vận hành song song với lò ủ liên tục để đáp ứng nhu cầu cấp khí H2 và N2 

cho lò ủ liên tục. Lượng khí NH3 cần cấp mỗi năm là 80 tấn. 

Nguyên lý hoạt động của lò crac-king như sau: Lò crac-king hoạt động dựa trên 

các phản ứng craking có xúc tác. Với khí NH3 ban đầu được đưa vào lò tăng nhiệt độ 

lên trên 8000C, áp suất cao và có chất xúc tác, NH3 sẽ phân hủy thành khí H2 và N2. 

3. Quá trình rửa, xử lý bề mặt: 

Thép từ lò ủ liên tục sau khi ra khỏi lò được chạy sang bể bằng nước muối có thể 

tích 300 lít nhằm làm xử lý bề mặt sợi thép đảm bảo sợi thép sạch hoàn toàn trước khi 

chuyển sang công đoạn mạ kẽm nhúng nóng. Lượng nước làm mát này được sử dụng 

tuần hoàn không thải bỏ và sẽ được bổ sung lượng nước hao hụt do bay hơi mỗi ngày 

khoảng 5-10% lượng nước ban đầu. Cặn bùn phát sinh trong bể rửa rất ít, định kỳ 4 

tháng/lần sẽ tiến hành hút bùn cặn và tiến hành phân tích chất lượng bùn theo quy định 
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trong QCVN 50:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối 

với bùn thải từ quá trình xử lý nước thải làm cơ sở để quản lý và có phương án xử lý 

lượng bùn cặn này. 

4. Mạ kẽm: 

Nhà máy sử dụng phương pháp mạ kẽm nhúng nóng. 

- Các sợi thép sau khi được làm sạch bề mặt sẽ được hệ thống cầu trục kéo đi qua 

bể chứa kẽm nóng chảy để mạ kẽm rồi kéo ra ngoài làm khô tự nhiên thành sản phẩm 

hoàn chỉnh. Sợi thép sẽ chạy liên tục qua bể kẽm nóng chảy. Tại bể mạ, kẽm sẽ được 

chảy ở nhiệt độ 4700C để tạo thành kẽm lòng. Kẽm lỏng sẽ bám vào bề mặt các sợi 

thép thành 1 lớp kẽm mỏng bám bên ngoài, tăng độ bền của chi tiết trước sự ăn mòn 

của thời tiết, khí hậu và tăng độ thẩm mỹ cho sản phẩm. 

Bể mạ kẽm nhúng nóng có cấu tạo 3 ngăn trong đó 1 ngăn chứa kẽm và chì ở đầu 

ra và 2 ngăn còn lại chứa chì bên cạnh. Chì có tác dụng giữ nhiệt bề mặt do nhiệt độ 

nóng chảy của chì thấp hơn kẽm, nhưng nhiệt độ sôi rất cao. Trong ngăn chứa chì và 

kẽm, chì nóng chảy sẽ lắng xuống đáy bể, không hòa lẫn vào kẽm lòng ở trên do tỷ 

trọng cao hơn nhiều so với kẽm nên có tác dụng bảo vệ đáy bể khói bị ăn mòn. Chì 

không tham gia vào quá trình mạ, chỉ có tác dụng bảo vệ giữ nhiệt nên khối lượng chì 

biến đổi rất ít sau quá trình mạ, chỉ khoảng 5% chì tạo thành chì cứng do bị oxi hóa 

hoặc kết hợp với kim loại tạp chất trong bể mạ nổi lên trên bề mặt mạ. Một phần kẽm 

nóng chảy cũng tạo ra thành kẽm cứng cần loại bỏ khỏi bể mạ (ước tính khoảng 5% 

nguyên liệu đầu vào theo kinh nghiệm sản xuất của nhà đầu tư). 

Để làm nóng chảy chì, kẽm công nhân vận hành bật công tắc cho một dòng điện 

chảy qua bề mặt mạ và tăng nhiệt độ gần 5000C, do chì có nhiệt độ nóng chảy là 3270C 

nên chì nóng chảy trước, sau đó kẽm nóng chảy ở nhiệt độ 4700C. Nguồn điện này 

được bật liên tục nên khi bổ sung chì, kẽm không cần thực hiện quá trình gia nhiệt 

thêm. Bể mạ được duy trì nhiệt độ 4700C, tuy nhiệt độ này chưa làm hóa hơi kim loại 

nhưng do tính độc hại của chì nên tại mỗi bể mạ có trang bị chụp hút và quạt hút để 

thông gió thật tốt cho nhà xưởng. 

5. Làm khô 

Dây thép sau khi ra khỏi bể mạ và làm khô tự nhiên trước khi chuyển sang thiết 

bị quấn thành cuộn thép thành phẩm. 

6. Quấn dây thành phẩm 

Các dây thép sau khi khô được chuyển vào khu vực quấn dây. Tại đây sử dụng 

máy quấn nhiều trục và máy quấn sẽ quấn dây thép vào các lõi cuộn. Sau khi quấn đầy 

các lõi cuộn theo yêu cầu sẽ chuyển sang công đoạn đóng gói lưu kho. 

7.Đan lưới hình lục giác 
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Dây thép sau khi được mạ kẽm xong sẽ được chuyển sang công đoạn đan lưới 

hình lục giác. Sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau tùy theo yêu cầu của khác 

hàng.Tại công đoạn này,các sợi dây thép được đan xoắn lại với nhau tạo thành hình 

lục giác. Máy hoạt động bán tự động, trong quá trình chạy máy, cần tra dầu bôi trơn, 

và phát sinh các mẩu thép thừa. 

8. Bọc nhựa PVC cho dây thép. 

Dây thép sau quá trình kéo và ủ nhiệt, được chuyển sang máy bọc nhựa PVC. Tại 

đây, dây thép có các đường kính khác nhau, được bọc bên ngoài 1 lớp nhựa PVC, sử 

dụng các hạt nhựa được gia nhiệt nóng chảy. Dây sau khi bọc được quấn lại thành bó, 

hoặc sử dụng đan lưới nhựa xuất cho các khách hàng. Máy gia nhiệt cho nhựa bằng 

điện năng. Công ty đã lắp đặt 1 hệ thống hút, xử lý khí thải phát sinh từ máy gia nhiệt 

nhựa nhắm đảm bảo khí thải phát sinh được xử lý. 

9. Đóng gói lưu kho 

Tại đây sản phẩm được đóng vào các pallet bằng gỗ và lưu kho, xuất hàng sang 

các đơn vị đặt hàng. 

Quy trình sản xuất của Công ty được tổ chức một cách chặt chẽ theo một quy 

trình khép kín, đảm bảo quá trình sản xuất được thể hiện một cách đồng bộ, giảm thiểu 

chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động của công nhân, đồng thời đảm bảo chất 

lượng sản phẩm đầu ra. 

Dây chuyền công nghệ sản xuất được áp dụng cho dự án rất tiên tiến, hiện đại và 

đồng bộ, được sử dụng hiệu quả ở Hàn Quốc và Trung Quốc 

Quy trình bảo dưỡng máy móc, thiết bị 

Trong quá trình hoạt động sản xuất, Cơ sở thường định kỳ bảo dưỡng, vệ sinh 

máy móc, thiết bị với chu kỳ 3 tháng/ lần. Quy trình bảo dưỡng máy móc, thiết bị như 

sau: 
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Hình 1.5. Sơ đồ quy trình bảo dưỡng máy móc, thiết bị 

Quá trình bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị có phát sinh một số chất thải như: 

- Chất thải rắn: bao gồm bụi, dụng cụ, thiết bị bị gãy, hỏng, giẻ lau,…. 

- CTNH gồm có dầu mỡ dư thừa, hộp đựng dầu mỡ, giẻ lau dính dầu mỡ. 

- Tiếng ồn. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

* Sản phẩm của dự án 

- Sản phẩm của cơ sở bao gồm: Sợi thép các loại (bao gồm sợi thép có đường 

kính 0,2mm; 0,3mm; 0,4mm; 0,5mm; 0,6mm; 0,7mm; 0,8mm). 

- Khối lượng sản phẩm 7.000 tấn/năm. 

 

 

 

 

Máy móc, thiết bị 
cần bảo dưỡng 

Ngắt nguồn điện 

Lau chùi bên ngoài 

Tháo dỡ vệ sinh 
bên trong 

Tra dầu mỡ Sửa chữa, thay thế 

Chạy thử 

Hoàn thiện 

Bụi, giẻ lau 

CTR, tiếng ồn 

Tiếng ồn 

Dầu mỡ, 
giẻ lau 

dính dầu 
mỡ,  

Hỏng 

Không 
hỏng 
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Hình 1.6. Sản phẩm sợi thép của dự án 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện nước của dự án đầu tư 

4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu, hóa chất 

4.1.1. Nhu cầu nguyên vật liệu, hoá chất sử dụng cho sản xuất của dự án như 

sau: 

Bảng 1.4. Nhu cầu nguyên vật liệu, hoá chất phục vụ cho sản xuất  

TT Tên nguyên vật liệu Đơn vị 

Khối lượng/năm 

Mục đích sử dụng 
Hiện tại 

Khi nâng 
công suất 

1 Thép cuộn SWRM6 Tấn/năm 5.049,29 7.095,68 Nguyên liệu chế tạo thành phẩm 

2 Chì Tấn/năm 34,22 47,911 
Sử dụng cho công đoạn mạ 

3 Kẽm Tấn/năm 223,40 312,759 

4 Nhựa Tấn/năm 0 85 Công đoạn bọc nhựa 

5 Vôi bột Tấn/năm 5,56 7,780 
Công đoạn kéo sợi 

6 Vôi nước Tấn/năm 0,99 1,380 

7 Khí NH3 Tấn/năm 59,57 83,4 
Cấp khí cho lò ủ liên tục 

8 Khí N2 Tấn/năm 79,01 110,62 

9 Muối NH4CL Tấn/năm 2,13 2,975 Cấp cho công đoạn mạ kẽm 

10 Dầu sợi ướt Tấn/năm 11,29 15,8 Sử dụng cho máy sợi ướt và 
máy bện lưới 11 Dầu hợp sợi Tấn/năm 28,71 40,2 

12 Dầu động cơ, hộp số Tấn/năm 1,47 2,35 Máy móc thiết bị 

12 Pallet bằng gỗ Tấn/năm 57,14 80 Đóng gói sản phẩm 

13 Màng lọc Tấn/năm 0,28 0,28 
Hệ thống xử lý khí thải 

14 Than hoạt tính Tấn/năm 0,2 0,2 

15 Khuôn kéo sợi thép Tấn/năm 0,043 0,068 Kéo sợi thép 

 Tổng khối lượng Tấn/năm 5.553,3 8.301,40  

(Nguồn: Công ty TNHH chế xuất sợi thép Dusco Vina) 
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Các nguyên liệu được Công ty sử dụng đều được mua từ các đơn vị có đăng ký 

kinh doanh và uy tín trong nước. 

Đặc tính một số loại nguyên vật liệu và hóa chất 

- Thép cuộn SWRM6 là thép có đường kính 5,5mm không có bụi, dầu mỡ và tạp 

chất bám trên bề mặt, và được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc, vận chuyển bằng tàu 

theo đường biển về Cảng Hải Phòng, sau đó sử dụng Container chuyển về nhà máy. 

- Vôi bột là sản phẩm dạng bột của vôi sống (canxi oxit - CaO) hoặc vôi tôi 

(canxi hydroxit - Ca(OH)₂) dạng bột mịn, có thành phần chính là canxi oxit hoặc canxi 

hydroxit, có tính kiềm mạnh có tác dụng bôi trơn cho nguyên liệu trước khi vào khuôn 

kéo.  

Màu sắc: Thường có màu trắng đục hoặc trắng ngà do lẫn tạp chất.  

Tính chất: Có tính kiềm mạnh và phản ứng mạnh với nước. 

- Vôi nước, hay còn gọi là vôi tôi (Ca(OH)₂) và nước vôi trong, có đặc điểm là 

dung dịch bazơ mạnh với độ pH cao (thường > 12), màu trắng đục hoặc trong suốt (tùy 

độ bão hòa), không mùi, giúp xử lý bề mặt, tạo lớp màng bảo vệ cho sợi thép.  

Tính kiềm mạnh: Vôi nước là một bazơ mạnh với độ pH cao, có thể lên đến 12,5.  

Phản ứng với axit: Nó có khả năng trung hòa axit, tạo thành muối và nước.  

Tương tác với CO₂: Vôi tôi dễ dàng hấp thụ khí cacbon dioxide (CO₂) từ không 

khí, tạo thành canxi cacbonat (CaCO₃). 

- Khí NH₃, hay amoniac, là một hợp chất hóa học vô cơ không màu, có mùi hăng 

đặc trưng, được tạo thành từ một nguyên tử nitơ (N) và ba nguyên tử hydro (H). 

Amoniac có tính kiềm nhẹ, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp hóa chất, nông 

nghiệp (phân bón), công nghệ làm lạnh và xử lý môi trường. Tuy nhiên, ở nồng độ 

cao, NH₃ là một chất độc nguy hiểm, có thể gây bỏng nặng da, mắt, đường hô hấp, 

thậm chí tử vong.  

Tính chất của khí amoniac (NH₃) 

Vật lý: Là một loại khí không màu, có mùi hăng đặc trưng (mùi khai). Amoniac 

có khả năng tan nhiều trong nước.  

Cấu tạo: Phân tử NH₃ có cấu tạo hình chóp, với nguyên tử nitơ ở đỉnh và ba 

nguyên tử hydro ở đáy tam giác.  

Hóa học: Amoniac có tính kiềm nhẹ. Nó có thể phản ứng với axit tạo thành muối 

amoni, hoặc tác dụng với oxit kim loại. 

Khí N₂ (Nitơ) là khí phổ biến nhất trong khí quyển Trái Đất, chiếm khoảng 78%. 

Nó không màu, không mùi, không vị và không độc. Nitơ là chất khí trơ, có nghĩa là nó 

ít phản ứng hóa học, nhưng lại quan trọng cho sự sống và được sử dụng rộng rãi trong 

công nghiệp, y tế, thực phẩm và điện tử.  

Tính chất vật lý và hóa học: 
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Không màu, không mùi, không vị:  

Đây là những đặc điểm giúp khí N₂ được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực mà 

không làm ảnh hưởng đến sản phẩm.  

Không độc:  

Khí N₂ an toàn khi sử dụng.  

Trơ hóa học:  

Nitơ rất khó phản ứng với các nguyên tố và hợp chất khác, điều này làm cho nó 

trở thành một môi trường bảo vệ.  

Tồn tại ở dạng lỏng:  

Nitơ lỏng có nhiệt độ cực thấp, được sử dụng làm chất làm lạnh.  

4.1.2. Nhu cầu sử dụng nước 

- Nguồn cấp nước: Nước cấp về cho cơ sở được lấy từ đường ống cấp nước của 

Khu công nghiệp Nam Sách theo đường ống DN200 cấp về bể chứa nước ngầm dung 

tích 370m3 để phục vụ cấp nước sinh hoạt, sản xuất và PCCC. 

- Nhu cầu sử dụng nước: Căn cứ TCVN 13606:2023 – Cấp nước mạng lưới 

đường ống công trình yêu cầu thiết kế, nhu cầu sử dụng nước tại cơ sở được trình bày 

tại bảng dưới đây: 

Bảng 1.5. Nhu cầu sử dụng nước 

TT Nhu cầu sử dụng nước Quy mô Tiêu chuẩn 
Lưu lượng 

(m3/ngàyđêm) 
I Nước cấp cho sinh hoạt (Qsh) 7,65 

1 Nước cấp cán bộ việc tại cơ sở 170 người 45lít/người/ngàyđêm 7,65 

II Nước cấp sản xuất 0,92 

1 
Nước cấp bù cho bể rửa mạ 
(số lượng 4 bể) 

2m3/bể 

10% dung tích bể 

0,8 

2 
Nước cấp bù cho bể muối (số 
lượng 4 bể) 

300 lít/bể 0,12 

III Nước cấp phục vụ công cộng (Qcc) 1,615 

1 Nước tưới cây rửa đường - 10% Qsh 1,19 

IV Nước thất thoát, rò rỉ - 15% Qsh +Qsx 1,923 

V Nước cấp PCCC 10l/s Đám cháy trong 3h 108 

Tổng nhu cầu sử dụng nước 121 

4.1.3. Nhu cầu sử dụng điện  

- Nhu cầu sử dụng điện: hầu hết máy móc, thiết bị, các hoạt động là sử dụng 

điện, bao gồm điện cấp cho hoạt động sản xuất, sinh hoạt, hệ thống chiếu sáng,… 

853.755kWh/tháng 
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- Nguồn cấp điện: lấy từ đường dây trung áp 22 kV cấp điện cho khu công 

nghiệp Nam sách. 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án 

5.1. Các hạng mục công trình của Dự án 

5.1.1. Cơ cấu sử dụng đất: 

5.1.1.1. Các hạng mục công trình của dự án 

Các công trình xây dựng có quy mô nêu trên được bố trí trên khu đất có tổng 

diện tích 13.211m2 (đã đượcphê duyệt trong bản vẽ quy hoạch tổng thể) đảm bảo công 

năng sử dụng; đảm bảo sự liên hệ giữa các công trình. 

Cây xanh được bố trí đảm bảo diện tích một cách khoa học, hài hòa, phù hợp gắn 

kết các công trình kiến trúc với nhau vừa tạo bóng mát cho nhà máy, vừa tạo cảnh quan. 

Các công trình phụ trợ được xây dựng đảm bảo tính liên kết với các công trình khác. 

Bảng 1.6. Các hạng mục công trình của cơ sở 

TT 
Hạng mục công 

trình 

Diện 
tích 
(m2) 

Kết cấu Ghi chú 

1 
Văn phòng + nhà 
máy 

   

1.1 

Tầng 1 bố trí khu 
vực sản xuất bao 
gồm các phòng 
nguyên liệu, thay 
đồ, khu vệ sinh, nhà 
ăn nhân viên và khu 
xưởng sản xuất 

5.138 

Chiều cao 6m. Sử dụng kết cấu khung thép tiền 
chế và hệ thống giằng mái, giằng cột tăng độ ổn 
định không gian nhà, xà gồ đỡ mái bằng tấm 
panel. 
Tường bao che bên ngoài dùng bê tông chưng khí 
áp 600x200x200 và 600x200x150. 
Hệ thống vách ngăn nhà máy dùng tấm bê tông 
khí chưng áp 600x200x150. 
Khu nhà vệ sinh xây tường gạch, tường ốp gạch 
ceramic 300x400, nền lát chống trơn 300x300. 

 

1.2
. 

Tầng 2: Bố trí văn 
phòng làm việc, 
phòng họp xây dựng 
trên kho vật liệu, 
khu nhà ăn, nhà bếp 

501 

Khu văn phòng dùng trần thả thạch cao 600x600, 
khung xương vĩnh tường. 
Mái dùng tấm sandwich panel có lớp cách nhiệt. 
Nền hành lang+văn phòng lát gạch men bóng 
600x600. 
Cửa đi, cửa sổ bằng khung nhôm. 

 

2 Nhà để xe 114 
Sàn bê tông, kết cấu thép ống chế tạo sẵn có xà 
gồ lợp mái tôn. 

 

3 Nhà bảo vệ 20 
Sàn bê tông. Kết cấu bê tông, xây tường gạch, lát 
nền gạch ceramic. Cửa đi và cửa sổ dùng cửa 
nhựa lõi thép. 
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TT 
Hạng mục công 

trình 

Diện 
tích 
(m2) 

Kết cấu Ghi chú 

4 
Nhà xưởng số 7 
(Chuyển đổi từ nhà 
kho số 7) 

1.488 
Sàn bê tông, tường làm bằng cách tấm vách panel 
ghép lại với nhau 

Hạng mục 
mới hoàn 
thành 

5 Nhà kho 942 Sàn bê tông, tường gạch  

6 
Kho chứa: gồm kho 
chứa rác và kho 
chứa CTNH 

18 

Sàn bê tông được chia thành các ngăn chứa rác 
thải sản xuất, rác thải sinh hoạt và chất thải nguy 
hại. 
Kết cấu bê tông, tường xây gạch, láng nền bên 
trong. 

 

7 
Trạm bơm và trạm 
điện 

93 

Sàn bê tông. Kết cấu bê tông, xây tường gạch, bê 
tông láng VXM. 
Cửa đi thép và cửa sổ có tấm chớp thép. 
Vì kèo thép, xà gồ đỡ mái lợp tôn dày 0,45mm. 

 

8 Phòng khí Amoniac 40 Sàn bê tông, tường gạch, mái tôn, cửa thép  

9 
Bề mặt bồn xử lý 
nhiệt 

24 Sàn bê tông, quây lưới thép B40  

10 Bể tự hoại 16  Ngầm 
11 Cây xanh 2.676   
12 Sân đường nội bộ 2.658   

 

5.1.1.2.Quy mô kiến trúc xây dựng: 

a. Văn phòng + nhà máy: Hiện trạng nhà xưởng đã xây dựng, hoàn thiện và đi vào 

hoạt động theo đúng công suất được phê duyệt tại quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá 

tác động môi trường số 2407/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 của UBND tỉnh Hải Dương 

của Dự án sản xuất sợi thép (phê duyệt tương ứng với thay đổi chứng nhận đầu tư lần 1 

ngày 04/7/2014). 

Nhà xưởng có diện tích 5.138 m2 được xây dựng 2 tầng. 

+ Hiện trạng diện tích nhà xưởng tầng 1 là 5.138 m2 được bố trí: kho chứa nguyên 

liệu, phòng thay đồ, khu vệ sinh cho công nhân, khu vực nhà bếp, nhà ăn và khu vực 

sản xuất (đặt lò ủ, lò cracking, lò liên tục, đặt máy kéo ướt, phòng đặt máy kéo khô, 

khu vực mạ nhúng kẽm nóng, khu vực quấn thép). Công ty dùng tường ngăn phân chia 

các bộ phận, dán vạch kẻ màu để chia theo từng mã nguyên liệu, sản phẩm tạo thuận lợi 

cho việc xuất, nhập hàng hoá. 

Nhà xưởng được thiết kế cao 6m, sử dụng hệ kết cấu khung thép tiền chế và hệ 

thống giằng mái, giằng cột tăng độ ổn định không gian nhà, xà gồ đỡ mái lợp tấm 

sandwich panel. 

Mái dùng tấm Sandwich panel có lớp cách nhiệt, mái nhà xưởng được thiết kế thông 
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gió tự nhiên. 

Tường bao che bên ngoài dùng bê tông khí chưng áp 600x200x200 và 

600x200x150. 

Hệ thống vách ngăn trong nhà máy dùng tấm bê tông khí chưng áp 600x200x150. 

Nền nhà máy sơn epoxy. 

Khu vệ sinh khu vực nhà máy xây tường gạch, tường ốp gạch ceramic 300x400, nền 

lát gạch chống trơn 300x300, trần sandwich paner EPS. 

Cửa đi và cửa sổ dùng cửa nhựa lõi thép, cửa khung thép, cửa chính có kích thước 

rộng 40, cao 3,5m. 

Bố trí 01 máy điều hòa công suất 9.000BTU/h; 01 máy điều hòa công suất 35.000 

BTU/h để điều hòa nhiệt độ. 

Tại khu vực nhà xưởng sản xuất lắp đặt 14 quạt thông gió công nghiệp (2 chiếc công 

suất 1.000 m3/h/chiếc; 4 chiếc công suất 1.200 m3/h/chiếc; 3 chiếc 546 m3/h/chiếc; 5 chiếc 

công suất 300 m3/h/chiếc. 

Tại khu vực nhà vệ sinh lắp đặt quạt thông gió trên tường, loại quạt vuông có kích 

thước 300x300mm. 

+ Hiện trạng diện tích nhà xưởng tầng 2 là 501 m2 được bố trí: văn phòng, phòng 

họp xây dựng phía trên kho vật liệu, khu nhà ăn, nhà bếp. 

Khu văn phòng dùng trần thả thạch cao 600x600, khung xương Vĩnh tường. 

Mái dùng tấm sandwich panel có lớp cách nhiệt. 

Nền hành lang + văn phòng lát gạch men bóng 600x600 

Cửa đi, cửa sổ dùng cửa khung nhôm. 

Tại tầng 2: bố trí 01 máy điều hòa công suất 9.000 BTU/h; 02 máy điều hòa công 

suất 35.000 BTU/h để điều hòa nhiệt độ. 

Khu vực nhà vệ sinh được lắp quạt thông gió trên tường, kích thước quạt 

300x300mm. 

+ Nhà xưởng số 7: diện tích 1.488 m2: Hiện nay Công ty đã hoàn thành việc lắp 

đặt máy móc thiết bị tại nhà xưởng số 7 (nhà xưởng số 7 được sửa chữa, cải tạo, 

chuyển đổi từ nhà kho số 7). Tại đây bố trí lò mạ số 5A, 5B và dây chuyền bọc nhựa. 

Nhà xưởng được thiết kế cao 6m, sử dụng hệ kết cấu khung thép tiền chế và hệ 

thống giằng mái, giằng cột tăng độ ổn định không gian nhà, xà gồ đỡ mái lợp tấm 

sandwich panel. Mái dùng tấm Sandwich panel có lớp cách nhiệt, mái nhà xưởng được 

thiết kế thông gió tự nhiên. 

*/ Các công trình phụ trợ: 
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- Nhà để xe: Sàn bê tông, kết cấu thép ống chế tạo sẵn có xà gồ mái lợp tôn. 

- Nhà bảo vệ: Sàn bê tông, kết cấu bê tông, xây đường gạch, nền lát gạch 

ceramic, cửa đi và cửa sổ dùng cửa nhựa lõi thép, phòng vệ sinh xây tường gạch, 

tường ốp gạch ceramic, nền lát lạch chống trơn, trần bê tông sơn 3 lớp nước. 

- Trạm bơm: Sàn bê tông, kết cấu bê tông, xây tường gạch, nền bê tông láng vữa 

xi măng, cửa đi thép và cửa sổ tấp chớp thép, vì kèo thép, xà gồ đỡ mái lớp dày 

0,45mm. 

- Nhà kho chứa rác và chất thải nguy hại: Sàn bê tông được chia thành các ngăn 

chứa rác thải sản xuất, chất tahri sinh hoạt và chất thải nguy hại, kết cấu bê tông, xây 

tường gạch, nền bê tông, cửa đi dùng cửa lưới thép, vì kèo thép, xà gồ đỡ mái lợp tôn. 

- Bể nước ngầm: Kết cấu bê tông, vách bê tông cốt thép. Bể chứa nước ngầm có 

dung tích chứa 370m3. 

* /Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật 

- Hệ thống cấp nước: 

Sơ đồ cấp nước: Nước sạch từ đường ống cấp nước của KCN → Bể chứa nước 

ngầm → trạm bơm → đến nơi tiêu thụ trong nhà máy. 

Nguồn cấp nước được lấy từ mạng lưới cấp nước của khu công nghiệp, cấp vào 

bể chứa nước ngầm (có thể tích 370m3). Nhà máy có lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng 

nước trước khi vào bể chứa nước ngầm để tiện quản lý, nhanh chóng phát hiện khi có 

hiện tượng rò rỉ thất thoát. 

Bể chứa nước mái phục vụ sinh hoạt 5m3. 

Vật liệu đường ống cấp nước dùng bằng ống nhựa PP-R (ống hàn nhiệt) có 

đường kính từ ø25 đến ø80. 

Toàn bộ hệ thống ống cấp nước đi trong các hộp kỹ thuật, nên trần giả, ngầm 

trong sàn ngầm tường, hoặc chân tường. 

- Hệ thống thoát nước thải: 

+ Toàn bộ nước thải từ các chậu xí tiểu được thu vào các ống đứng thoát xí đặt 

trong hộp kỹ thuật và tự chảy về ngăn chứa của bể tự hoại. Nước thải sau khi xử lý sơ 

bộ qua bể tự hoại sẽ tự chảy vào đường ống thu gom nước thải ngoài nhà đường kính 

DN200, độ dốc 0,3% thoát rag a đấu nối nước thải của nhà máy với KCN. 

+ Toàn bộ nước rửa được thu vào ống đứng thoát nước rửa tự chảy về các hố ga 

thoát nước của mạng lưới thoát nước bên ngoài nhà rồi theo đường ống thu gom 

đường kính D200, độ dốc 0,3% thoát rag a đấu nối nước thải của nhà máy với KCN. 

Nước thải nhà bếp được thu gom vào rãnh thoát nước B300 về bể tách mỡ để dầu 
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mỡ trước khi chảy ra đường ống DN200 thoát rag a đấu nối nước thải của nhà máy với 

KCN.  

Tọa độ điểm đấu nối thaots nước thải của dự án với KCN là: X. 2319333, y. 

0564263. Vị trí đã thỏa thuận với đơn vị cung cấp hạ tầng thể hiện trên bản vẽ tổng 

mặt bằng thoát nước thải. 

- Hệ thống thoát nước mưa: 

+ Nước mưa trên mặt bằng nhà máy chảy vào các hố ga và tuyến ống. DN400 

đốc 0,3% chạy quanh nhà máy rồi được dẫn xả vào cống thoát nước mưa chung của 

KCN tại điểm đấu nối thoát nước mưa (Vị trí đã thỏa thuận với đơn vị cung cấp hạ 

tầng thể hiện trên bản vẽ tổng mặt bằng thaots nước). Tổng chiều dài tuyến đường 

cống thoát nước nhà D400 là 555m. 

Hố ga thu nước mưa xây bằng bê tông cốt thép, phía trong có trát vữa xi măng 

mác 75 dày 35mm và đậy đan bằng nắp bê tông cốt thép, và có miệng cửa thu sát mép 

đường. Tổng toàn nhà máy có 31 hố ga, cao độ của các hố gat hay đổi để đảm bảo độ 

dốc 0,3% hướng về điểm đấu nối với hệ thống thoát nước chung của KCN. 

- Hệ thống cấp điện 

Nhà máy sử dụng 2 trạm biến áp 1500KVA lấy điện từ đường dây trung thế của 

KCN Nam Sách để cấp điện cho hoạt động sản xuất, sinh hoạt và chiếu sáng. 

Cáp điện từ tủ phân phối hạ thế 0,4kV tại trạm biến áp tới các tủ điện phân phối 

tổng, phía ngoài nhà dùng cáp điện Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC lắp đặt trên các thang 

máng cáp. Cáp điện giao với đường ống nước phải đặt dưới đường ống nước đảm bảo 

khoảng cách giữa cáp và đường nước là 0,5m. Cáp đi ngang qua đường ô tô cần được 

luồn trong ống thép chịu lực hoặc ống HDPE đường kính D90-D160 và chôn ở độ sâu 

1m. Trong nhà máy cáp điện từ tủ phân phối tới các phụ tải được cố định trên thang 

cáp, cáp điện được luồn trong ống nhựa đi ngầm tường, trên panel, trần hoặc đi trên 

trần giả. 

Sử dụng công tắc ngầm tường để âm chống cháy loại có dòng định mức 15A. 

Ổ cắm sử dụng trong công trình là loại ổ cắm có tiếp điểm nối với hệ thống tiếp 

đất an toàn. 

Sử dụng áp to mát trong các tủ điện để bảo vệ mạch điện. 

Sử dụng dây dẫn lõi đồng có cách điện bằng vỏ PVC. 

5.2. Danh mục máy móc thiết bị của dự án 

Dự án tăng quy mô dự án từ khoảng 5.000 tấn sản phẩm các loại/năm thành 

7.000 tấn sản phẩm các loại/năm. Dự án bổ sung thêm máy móc thiết bị của hệ thống 

bọc nhựa và đan sợi thép. Danh mục máy móc, thiết bị cụ thể như sau: 
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Bảng 1.7. Danh mục máy móc, thiết bị sản xuất của cơ sở 

TT 
Tên thiết 

bị 
Đơn 

vị 
Số 

lượng 

Năm 
sản 
xuất 

Xuất xứ Hình ảnh 

A Máy móc thiết bị hiện tại  

I Kéo sợi khô  

1. 
Máy kéo 

sợi khô 
cái 3 2015 

Trung 

Quốc 

 

2. 

Máy hàn 

dây 

nguyên 

liệu 

cái 2 2015 
Trung 

Quốc 

 

3. 
Máy nước 

vôi 
cái 3 2015 

Trung 

Quốc 

 

4. 
Máy sấy 

khô dây 
cái 3 2015 

Trung 

Quốc 

 
II Ủ nhiệt  

1. Lò ủ nhiệt Bộ 6 2015 Hàn Quốc 

 
III Kéo sợi ướt  
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TT 
Tên thiết 

bị 
Đơn 

vị 
Số 

lượng 

Năm 
sản 
xuất 

Xuất xứ Hình ảnh 

1. 
Máy kéo 

sợi ướt 
cái 60 2015 

Trung 

Quốc 

 
IV Mạ  

1. 
Bể rửa, 

làm mát 
Bể 4 2015 

Trung 

Quốc 

 

2. 
Lò ủ liên 

tục 
Lò  4 2015 

Trung 

Quốc 

 

3. Bể muối Bể 4 2015 
Trung 

Quốc 

 

4. Lò mạ Lò 4 2015 
Trung 

Quốc 

 

5. 
Dàn máy 

hạ dây 
Bộ 4 2015 

Trung 

Quốc 

 
V Quấn dây hợp sợi  
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TT 
Tên thiết 

bị 
Đơn 

vị 
Số 

lượng 

Năm 
sản 
xuất 

Xuất xứ Hình ảnh 

1. 
Máy hợp 

sợi 
Bộ 29 

2015-

2017 

Trung 

Quốc 

 

2. 
Máy quấn 

dây 90kg 
Bộ 14 

2018-

2020 

Trung 

Quốc 

 

3. 
Máy quấn 

dây 20 dây 
Bộ 4 

2018-

2019 

Trung 

Quốc 

 
VI Máy móc thiết bị khác 

1. 
Máy nén 

khí 
Bộ 3 

2015-

2018 
Hàn Quốc 

 

2. 
Máy biến 

áp 
Bộ 2 

2015-

2018 
Việt Nam 

 

3. 

Máy phát 

điện 

150KVA 

Máy 1 2018 Hàn Quốc 

 

4. 

Máy bơm 

nước sinh 

hoạt 

Máy 2 2015 
Trung 

Quốc 
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TT 
Tên thiết 

bị 
Đơn 

vị 
Số 

lượng 

Năm 
sản 
xuất 

Xuất xứ Hình ảnh 

5. 

Máy bơm 

nước vệ 

sinh 

Máy 2 2015 
Trung 

Quốc 

 

6. 
Máy bơm 

dầu sợi ướt 
Máy  4 2015 

Trung 

Quốc 

 

7. 
Bơm cứ 

hỏa 
Cái 2 2015 

Trung 

Quốc 

 

8. 

Máy bơm 

nước sợi 

khô 

Cái  2 2015 
Trung 

Quốc 

 

9. 

Tháp làm 

mát dầu 

sợi ướt 

Bộ  1 2017 
Trung 

Quốc 

 

10. 
Tháp làm 

mát nước 
Bộ 2 2016 

Trung 

Quốc 

 

11. 
Máy sửa 

dies 
Máy  2 2016 

Trung 

Quốc 
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TT 
Tên thiết 

bị 
Đơn 

vị 
Số 

lượng 

Năm 
sản 
xuất 

Xuất xứ Hình ảnh 

12. 
Máy đánh 

bóng dies 
Máy  10 2017 

Trung 

Quốc 
 

13. Điều hòa   Cái  6 
2015-

2018 

Việt Nam 

Hàn Quốc 

 

14. 
Máy hút 

ẩm 
Cái  6 2018 

Trung 

Quốc 

 

15. Xe nâng Xe  2 2019 
Trung 

Quốc 

 

16. Cầu trục Cái 2 2015 Hàn Quốc 

 
A Máy móc thiết bị đầu tư bổ sung mới phục vụ nâng công suất 

17. Lò mạ Lò 2 2024 
Trung 

Quốc 

 

18. 
Lò ủ liên 

tục 
Lò 1 2015 

Trung 

Quốc 
 

19. Bể muối Bể 1 2015 
Trung 

Quốc 
 

20. 
Bể rửa làm 

mát 
Bể 1 2015 

Trung 

Quốc 
 

21. 
Dàn máy 

hạ dây 
Bộ 1 2015 

Trung 

Quốc 
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TT 
Tên thiết 

bị 
Đơn 

vị 
Số 

lượng 

Năm 
sản 
xuất 

Xuất xứ Hình ảnh 

22. 

Máy bọc 

dây nhựa 

PVC 

Bộ 

1 2015 
Trung 

Quốc 

 

3 2026 

23. 

Máy đan 

lưới hình 

lục giác 

Bộ 10 2024 
Trung 

Quốc 

 
(Nguồn: Công ty TNHH chế xuất sợi thép Dusco Vina) 

 

Nguyên lý hoạt động của các máy móc thiết bị chính: 

*/ Nguyên lý hoạt động của máy kéo sợi khô. 

Nguyên liệu đầu vào là dây thép phi 5.5, đi qua hệ thống các con lăn được bố trí 

theo nhiều hướng khác nhau, mục đích để làm bong các lớp han gỉ trên bề mặt của dây 

thép, sau đó được đưa vào máy nước vôi để xử lý bề mặt, tạo một lớp màng bảo vệ 

trên bề mặt, sau đó, dây được sấy khô thông qua máy sấy khí hoạt động bằng điện. Sau 

khi qua máy sấy khô, dây thép sẽ được các motor kéo qua các khuôn có kích thước 

khác nhau, và nhỏ dần, để có được đầu ra của công đoạn này là kích thước 1.6mm. Tại 

mỗi vị trí khuôn kéo có bố trí nước làm mát cho khuôn kéo, và vôi bộ để bôi trơn. 

*/ Nguyên lý hoạt động của lò ủ nhiệt POT. 

Sau khi dây được rút làm nhỏ đến 1.6 mm tại công đoạn máy sợi khô, cơ tính của 

vật liệu bị thay đổi, dây thép sẽ nên cứng hơn. Để có thể tiếp tục rút nhỏ hơn nữa cần 

phẩn trải qua quá trình ủ phục hồi cơ tính của vật liệu. Dây thép sẽ được chứa trong 

các giá đỡ khoảng 1 tấn và đưa vào các lò ủ. Lò ủ được gia nhiệt bằng điện thông qua 

điện trở và hệ thống tủ điện điều khiển. Quá trình ủ bao gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 

tăng nhiệt độ của lò đến nhiệt độ cài đặt (tùy theo tiêu chuẩn sản phẩm, thông thường 

khoảng 700 độ C), diễn ra trong khoảng 5 tiếng. Giai đoạn duy trì nhiệt độ của lò ở 

mức nhiệt độ cài đặt để dây thép có đủ thời gian phục hồi (thời gian 5 tiếng). Giai đoạn 

làm nguội, lò được làm nguội một các tự nhiên, giảm dần nhiệt độ từ 700 độ xuống 

400 độ, do trao đổi vs môi trường xung quanh (thời gian khoảng 33 tiếng). Khi nhiệt 

độ lò giảm xuống 400 độ, dây thép sẽ được đưa ra ngoài và tiếp tục được làm nguội tự 

nhiên và chuyển sang công đoạn kéo sợi ướt. 
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Trong quá trình ủ lò, khi Nitơ luôn được cung cấp vào trong lò nhằm mục đích 

đẩy hết toàn bộ khí oxy ra ngoài nhằm tránh gây oxy hóa bề mặt thép, và khí nito có 

tác dụng làm mềm, phục hồi lại cơ tính cho sợi thép. 

*/ Nguyên lý máy kéo ướt. 

Dây thép sau khi ủ đã được phục hồi, tiếp tục được đưa vào máy sợi ướt để rút 

nhỏ tới các kích thước theo tiêu chuẩn của khác hàng. Dây được đưa qua các khuôn 

kéo có kích thước nhỏ dần thông qua hệ thống mô tơ truyền động các bánh răng và các 

con lăn, và khuôn được ngâm trong nước có pha thêm dầu nhằm mục đích bôi trơn và 

làm mát, dung dịch này được bơm tuần hoàn từ bể chứa tới các máy rồi quay lại bể. 

Dây sau khi được rút nhỏ sẽ quấn vào các bobin thép và chuyển sang công đoạn mạ. 

*/ Nguyên lý công đoạn mạ 

Dây thép từ công đoạn kéo sợi ướt đưa sang, qua bể rửa bằng nước (mục đích là 

nhằm loại bỏ cặn bẩn bám trên bề mặt. Sau đó đi qua lò ủ liên tục (được gia nhiệt bằng 

điện thông qua các thanh điện trở đốt nóng, duy trì nhiệt độ ở khoảng 700 độ C) để 

làm phục hồi cơ tính của sợi thép. Hỗn hợp khí N2, H2 được phân tách từ khí NH3 

được đưa vào lò để loại bỏ khí oxy, phục hồi sợi thép. Sau khi qua lò ủ, dây thép sẽ 

được đi qua bể nước muối NH4CL, để xử lý bề mặt, giúp dây thép sau khi mạ được 

sáng bóng, đẹp hơn. 

Dây thép sau khi qua bể muối sẽ tiếp tục đi qua bể mạ chì kẽm và sẽ được chạy 

qua các trống quấn dây và đưa vào các kerya để chuyển sang các công đoạn thành 

phẩm. 

*/ Nguyên lý máy hợp sợi, quấn bobin 

Dây thép sau khi được mạ, sẽ được quấn vào quả bobin với kích thước và chủng 

loại khác nhau tùy theo từng yêu cầu của khách hàng. Máy hoạt động dựa vào các cơ 

cấu truyền động của mô tơ quấn dây vào bobin, và các bộ đếm giúp phát hiện được 

chính xác khối lượng của sản phẩm theo yêu cầu. 

*/ Nguyên lý máy đan lưới 

Dây sau khi được mạ hoặc bọc nhựa sẽ được chuyển sang máy đan lưới 

Máy hoạt động bằng điện, khi mô tơ quay truyền động đến các bánh răng và cơ 

cấu trục cam, làm các sợi dây thép xoắn với nhau thành hình lục giác có các kích 

thước tùy theo thiết kế của máy, lưới thành phẩm được quấn thành các cuộn có độ dài 

từ 25 đến 1000 mét tùy theo yêu cầu của khác hàng 

*/ Nguyên lý hoạt động của máy bọc dây nhựa PVC. 

Dây thép sau khi qua công đoạn sợi ướt sẽ chuyển sang công đoạn bọc nhựa. Tại 

đây, các hạ nhựa PVC sẽ được gia nhiệt nóng chảy ở nhiệt độ khoảng 150 độ C, thông 

qua trục vít, nhựa sẽ được đẩy vào khuôn và bọc bên ngoài của dây thép. Sau đó qua 
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bể nước làm mát tuần hoàn và được quấn vào các bobin. Sản phẩm sẽ được chuyển 

sang máy lưới để đan thành lưới nhựa hoặc đóng gói xuất khẩu cho khách hàng.  

5.3. Tổng vốn đầu tư 

Dự án có tổng mức đầu tư là 117.530.600.210 đồng (Một trăm mười bảy tỷ, năm 

trăm ba mươi triệu, sáu răm nghìn, hai trăm mười đồng. Trong đó: 

Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là 67.920.000.000 đồng (Sáu mươi bảy tỷ, 

chín trăm hai mươi triệu đồng). 

Vốn huy động là 49.610.600.210 đồng (Bốn mươi chín tỷ, sáu trăm mười triệu, 

sáu trăm nghìn hai trăm mười đồng. 

5.4. Nhu cầu về lao động và chế độ làm việc  

5.4.1. Tổ chức bộ máy điều hành  

Tổ chức bộ máy điều hành Công ty bao gồm: 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.7. Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý của dự án 

5.4.2. Nhu cầu lao động của dự án như sau: 

Quản lý dự án: Theo hình thức Chủ đầu tư trực tiếp quản lý. 

Tổng số cán bộ, nhân viên dự kiến lớn nhất của dự án: khoảng 170 người. 

Chế độ làm việc được xác định trên cơ sở Luật lao động và điều kiện thực tế. 

Số ngày làm việc trong năm là: 312 ngày; Số ca làm việc trong ngày: 3 ca; Số giờ 

làm việc trong 1 ca: 8 tiếng. 

Công ty thực hiện việc tuyển dụng lao động làm việc tại Dự án về độ tuổi, trình 

độ chuyên môn nghiệp vụ; việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động (tiền 

lương, BHXH, phụ cấp,…) theo đúng quy định của pháp luật. 

Công ty cam kết thực hiện nghiêm túc quy định về việc sử dụng lao động là 

người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo đúng quy định tại Nghị định số 

152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của chính phủ; Thông tư số 18/2022/TT-

BLĐTBXH ngày 30/9/2022 của Bộ Lao động-TB&XH. 

 

 

Giám đốc 

Nhân viên quản lý và kỹ thuật Nhân viên văn phòng 

Công nhân 

Phó giám đốc 



37 
 

Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường  

* Sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia:  

- Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 có nêu mục tiêu tổng quát là chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và 

suy thoái môi trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng môi trường; ngăn chặn 

suy giảm và nâng cao chất lượng đa dạng sinh học.  

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã lắp đặt các HTXL khí thải; HTXL nước 

thải sinh hoạt, HTXL nước thải sản xuất; bố trí các phương tiện lưu chứa, kho chứa 

chất thải theo đúng quy định. Mặt khác loại hình sản xuất của Công ty thuộc loại hình 

thu hút đầu tư trong KCN, nên việc đầu tư dự án là phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi 

trường quốc gia. 

- Về tính phù hợp với Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050: 

Theo chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022  dự án có 

sự phù hợp với các nhiệm vụ của chiến lược như sau: 

Chủ động kiểm soát chặt chẽ quá trình công nghiệp hóa theo hướng thân thiện 

với môi trường. Thực hiện xanh hóa các ngành sản xuất công nghiệp và thúc đẩy phát 

triển các ngành công nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao, các cụm công nghiệp 

sinh thái. Khuyến khích sử dụng các loại nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu thân thiện 

với môi trường. 

Biện pháp bảo vệ môi trường: Dự án được quy hoạch đầy đủ hệ thống thu gom 

và xử lý nước thải tập trung và quy hoạch đầy đủ vị trí xây dựng kho lưu trữ chất thải 

nguy hại, chất thải rắn... 

Do đó, Dự án hoàn toàn phù hợp với Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
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* Sự phù hợp của dự án với quy hoạch phân vùng môi trường:  

Từ 1/7/2025, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương thực hiện hợp nhất thành 

thành phố Hải Phòng mới. Tuy nhiên, theo quy hoạch chung được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt thì quy hoạch chung của Hải Phòng vẫn là các quy hoạch chung riêng rẽ 

của Hải Phòng và Hải Dương cũ. 

Tại Hải Dương cũ, tháng 12/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 

1639/QĐ - TTg ngày 19/12/2023 phê duyệt quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đến năm 2030, Hải Dương trở thành tỉnh công 

nghiệp hiện đại, trung tâm động lực vùng đồng bằng sông Hồng. Năm 2050, Hải 

Dương đạt tiêu chí thành phố trực thuộc trung ương. Phân vùng môi trường trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương (cũ) như sau: 

- Vùng bảo vệ nghiêm ngặt: được phân thành 02 tiểu vùng, gồm: 

+ Tiểu vùng bảo tồn: khu bảo vệ cảnh quan Côn Sơn - Kiếp Bạc, khu di tích Côn 

Sơn - Kiếp Bạc, khu di tích An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương, Văn miếu Mao Điền, 

Cụm di tích đền Xưa - chùa Giám - đền Bia, Đền thờ Chu Văn An và vùng bảo hộ vệ 

sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. 

+ Tiểu vùng bảo vệ có kiểm soát: nội thành, nội thị của các đô thị loại I, II, III; 

phân khu dịch vụ hành chính thuộc khu bảo vệ cảnh quan Côn Sơn - Kiếp Bạc, vườn 

thực vật An Phụ và vườn thực vật Côn Sơn. 

- Vùng hạn chế phát thải: vùng đệm các khu bảo tồn, khu dự trữ thiên nhiên, khu 

bảo vệ thiên nhiên, vùng đệm khu bảo vệ cảnh quan Côn Sơn - Kiếp Bạc; khu vực 

cảnh quan sinh thái quan trọng (đền Chu Văn An, khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, đền 

Cao - Chí Linh, đảo Cò Chi Lăng Nam); khu vực đất ngập nước quan trọng (ngã ba 

sông Kinh Thầy và Kinh Môn, khu vực bãi bồi ven sông Thái Bình có bãi rươi cáy, 

các hồ chứa nước); khu vực bảo vệ II di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt và cấp quốc 

gia; hành lang đa dạng sinh học núi; rừng phòng hộ đầu nguồn; nội thành, nội thị của 

các đô thị loại IV, loại V; ngoại thành, ngoại thị của các đô thị loại I, II, III; vùng trồng 

lúa nước hai vụ; vùng nuôi trồng thủy sản; hành lang bảo vệ nguồn nước mặt được 

dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

- Vùng khác: Các vùng còn lại trên địa bàn tỉnh. 

Dự án sản xuất sợi thép của Công ty TNHH chế xuất sợi thép Dusco Vina được 

thực tại Lô 15, KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng không nằm 

trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt cũng như không nằm trong vùng hạn chế phát thải theo 

Quy hoạch của tỉnh đã được duyệt. 

* Sự phù hợp của dự án với quy hoạch tỉnh và các quy hoạch khác: 
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- Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 

đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

- Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 09/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030. 

- Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 04/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2040. 

- Quyết định số 1639/QĐ-TTg ngày 19/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Cơ sở phù hợp với Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1639/QĐ-TTg ngày 

19/12/2023. Cụ thể: Dự án thuộc Danh mục dự án dự kiến ưu tiên thực hiện của tỉnh 

Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 (Mục II.2, phần II, Phụ lục XX 

kèm theo Quyết định 1639/QĐ-TTg ngày 19/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ). 

Trong thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bố trí khoảng 390 ha đất dành cho 

an ninh, tăng 144 ha so với hiện tại (Mục I.2, Phụ lục XVI). 

Đối chiếu với những ngành nghề thu hút đầu tư, hạn chế thu hút đầu tư và không 

thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2024 –2030 theo Quyết định số 

3118/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh Hải Dương thì dự án đầu tư của 

của Công ty không nằm trong danh mục các dự án  hạn chế đầu tư giai đoạn 2024 -

2030 trên địa bàn tỉnh. 

Cơ sở nằm trong KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng được 

phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 08/QĐ-TN&MT ngày 11/03/2004 

do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê chuẩn. Ngày 17/05/2012 KCN Nam 

Sách được cấp Giấy xác nhận số 58/GXN-STNMT việc đã thực hiện các công trình, 

biện pháp bảo vệ môi trường. 

Năm 2018, KCN đã thực hiện nâng công suất trạm XLNT từ 3.000m3/ngày đêm 

lên 3.600m3/ngày đêm và được UBND tỉnh Hải Dương ra Quyết định số 1350/QĐ-

UBND ngày 4/5/2018 về việc phê duyệt báo cáo ĐTM cho dự án. Sau khi xây dựng 

hoàn thiện dự án được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy xác nhận số 

204/GXN-STNMT ngày 24/7/2020 về việc thực hiện công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường. Nước thải sau xử lý của hệ thống xả ra môi trường đã được UBND tỉnh cấp 

giấy phép xả nước vào công trình thủy lợi số 107/GP-UBND ngày 9/1/2019 với lưu 

lượng xả lớn nhất là 3.600m3/ngày đêm 



40 
 

Tính chất của khu công nghiệp theo quy hoạch và ĐTM đã được phê duyệt là 

khu công nghiệp: Công nghệ dệt may; Sản xuất giày dép xuất khẩu, sản phẩm da cao 

cấp; Công nghiệp giấy: Chủ yếu các nhà máy sản xuất giấy cao cấp; Chế biến nông - 

lâm sản; Các nhà máy sản xuất gốm - sứ - thủy tinh cao cấp; Thu gom vận chuyển lưu 

giữ và xử lý chất thải; Sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ Polyethylene; Sản xuất và 

kinh doanh các sản phẩm từ nhựa và cao su; Sản xuất gia công các sản phẩm từ sắt và 

nhôm; Sản xuất bao bì; Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm. 

Như vậy loại hình sản xuất của Công ty được thực hiện tại KCN Nam Sách là 

loại hình công nghiệp sản xuất gia công các sản phẩm từ sắt hoàn toàn phù hợp với 

quy hoạch phát triển của KCN. 

- Dự án nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương 

đến năm 2020, tầm nhìn 2030 theo Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012 

của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Phù hợp với Quyết định 3130/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Phù hợp với Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 3/4/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ về Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Dương (hiện nay đã sát nhập với 

thành phố Hải Phòng) đến năm 2040. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường  

Dự án phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải, tuân theo 

văn bản pháp lý sau: 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020. 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ về Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025. 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Bộ Tài nguyên 
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và Môi trường sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Thông tư số 09/2026/TT-BTNMT ngày 29/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 và Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT 

ngày 16 tháng 6 năm 2025. 

- Đối với môi trường nước: Quá trình hoạt động của dự án phát sinh nước thải 

sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân trong nhà máy với lưu lượng 

khoảng 7,65 m3/ngày đêm được đưa qua bể tự hoại để xử lý sơ bộ qua bể tự hoại sau 

đó sẽ đấu nối nước thải của nhà máy với KCN. Nước thải sản xuất phát sinh từ bể 

muối, bể rửa và làm mát, định kỳ thuê đơn vị có chức năng đến thu gom cặn bẩn của 

bể...  

Về khả năng tiếp nhận và xử lý nước thải của KCN Nam Sách: KCN Nam Sách 

đã được Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang đầu tư xây dựng 

Trạm xử lý nước thải tập trung với công suất xử lý là 3.600m3/ngày đêm. Hiện tại, 

trạm xử lý đã tiếp nhận xử lý nước thải của các đơn vị trong KCN Nam Sách với lưu 

lượng khoảng 2.000 m3/ngày đêm. Do vậy, với lượng nước thải lớn nhất của dự án là 

7,65 m3/ngày đêm (nước thải sinh hoạt), trạm xử lý nước thải của KCN hoàn toàn đáp 

ứng khả năng tiếp nhận xử lý nước thải phát sinh của công ty 

Nội dung về đấu nối, xử lý nước thải thể hiện tại hợp đồng thuê lại đất số 217-

2014/HĐTĐ-NS ngày 21/7/2014 giữa Công ty TNHH chế xuất sợi thép Dusco Vina và 

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang. 

- Đối với môi trường không khí: Khi dự án đi vào hoạt động phát sinh bụi, khí 

thải từ các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm; hoạt động sản xuất. Công 

ty đã thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ hoạt động vận chuyển nguyên vật 

liệu, sản phẩm; đối với các hoạt động sản xuất Công ty sẽ lắp đặt các thệ thống xử lý 

khí thải nhằm xử lý triệt để khí thải trước khi xả ra ngoài môi trường. 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom và thoát nước mưa 

Phương án thu gom, thoát nước mưa không thay đổi so với báo cáo đánh giá tác 

động môi trường đã được cấp (báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt 

tại Quyết định số 2407/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 của UBND tỉnh Hải Dương cũ 

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Sản xuất sợi thép” tại lô 

15, khu công nghiệp Nam Sách, thành phố Hải Dương của Công ty TNHH chế xuất 

sợi thép DUSCO VINA). Cụ thể như sau: 

a. Thu gom, thoát nước mưa 

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa được tách biệt hoàn toàn với hệ thống thoát 

nước thải. Phương án thu gom như sau: 









 

Hình 3.1. Mạng lưới thu gom, thoát nước mưa 

- Hệ thống thoát nước mưa trên mái: Nước mưa trên mái công trình, nhà xưởng 

được thu gom bằng đường ống nhựa PVC D100 và ống tôn chảy xuống hệ thống cống 

thoát nước mặt dưới chân công trình. 

- Hệ thống thoát nước bề mặt: Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ bề mặt khu nhà 

máy được thu gom bằng cống thoát nước nước mặt BTCT DN400, DN 600, DN 800, 

độ dốc 0,3%, chạy dọc quanh nhà máy rồi dẫn xả vào hệ thống thu gom nước mưa 

chung của KCN tại 01 điểm xả tại phía Tây nhà máy. 

 

 

 

 

 

Nước mưa tsân 
đường 

Hệ thống cống 
BTCT  

Hồ 
ga 

Hệ thống thu 
gom nước 
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Đường ống 
đứng thu gom 
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b













 

 

Hình 3.2. Tổng mặt bằng thoát nước mưa tại cơ sở 

Trên tuyến cống thoát nước mưa bố trí các hố ga để lắng cặn với số lượng 31 hố. 

- Tọa độ điểm xả: X = 2319333; Y= 564263 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 

105o45’, múi chiếu 3o). 

- Phương thức xả thải: Tự chảy. 

Bảng 3.1. Thống kê thống số kỹ thuật hệ thống thoát nước mưa 

TT Hạng mục Đơn vị Số lượng 

1 Ống thoát nước mái PVC D100 m 182 

2 Ống tôn thoát nước m 400 

3 Cống thoát nước BTCT DN 400 m 501 

4 Cống thoát nước BTCT DN 600 m 41 

5 Cống thoát nước BTCT DN 800 m 10 

6 Hố ga Hố 31 

7 Điểm xả nước mưa ra hệ thống thu gom nước mưa KCN  01 

(Nguồn: Bản vẽ thu gom, thoát nước thải) 

- Các biện pháp giảm thiểu, kiểm soát nước mưa bị ô nhiễm: 

+ Toàn bộ hệ thống thu gom, thoát nước mưa của nhà máy tách biệt hoàn toàn 

với nước thải do đó không bị ô nhiễm của nước thải; 

+ Chủ cơ sở thường xuyên nạo vét tuyến cống thu gom định kỳ 3 tháng/lần, gia 

tăng vào mùa mưa để tránh gây tắc nghẽn ngập úng. Bùn cặn được hợp đồng với đơn 

Đường ống 
thoát nước mưa 



44 
 

vị có chức năng đến nạo vét thu gom, không lưu chứa tại nhà máy; 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

*/ Thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt 

- Thành phần ô nhiễm trong nước thải: nước thải phát sinh từ quá trình nấu ăn và 

nước thải phát sinh từ các khu nhà vệ sinh. Nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa thành 

phần các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (BOD, COD), các chất 

dinh dưỡng (N, P) và các vi sinh vật. Nước thải phát sinh đều được xử lý bằng bể tự 

hoại, bể tách dầu mỡ trước khi chảy về hệ thống XLNT của KCN Nam Sách. 











 

 

 

Hình 3.3. Sơ đồ thu gom nước thải sinh hoạt tại dự án 

- Phương án thu gom: 

+ Nước thải đen (nước xí tiểu) phát sinh từ khu nhà văn phòng, nhà bảo vệ được 

thu gom bằng các đường ống nhựa PVC D60 xuống bể tự hoại 3 ngăn đặt ngầm (số 

lượng 3 bể) để xử lý sơ bộ, sau đó theo đường ống D200, độ dốc 0.3% chảy ra hố ga 

thu nước đấu nối với hệ thống thoát nước thải của KCN, chảy về hệ thống XLNT của 

KCN Nam Sách. 

+ Nước thải xám (nước thoát sàn, bồn rửa)phát sinh từ khu nhà văn phòng, nhà 

bảo vệ được thu gom bằng các đường ống nhựa PVC D60, độ dốc 0.3%, chảy ra hố ga 

thu nước đấu nối với hệ thống thoát nước thải của KCN, chảy về hệ thống XLNT của 

KCN Nam Sách. 

Công ty đã xây dựng hoàn thiện 3 bể tự hoại 3 ngăn dung tích dung tích 2m3, 5m3 

và 10m3 để xử lý nước thải. 

Hố ga thu Nước thải xí 
tiểu 

Nước thải nhà 
ăn 

Bể tự hoại 3 
ngăn 

Song chắn 
rác 

Bể tách dầu mỡ 

Hệ thống 
thoát nước 

thải của KCN 

Nước thát sàn, 
bồn rửa 

Hệ thống 
XLNT KCN 
Nam Sách 
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

Hình 3.4. Sơ đồ minh họa xử lý tại bể tự hoại 3 ngăn 

- Chức năng: Xử lý sơ bộ nước thải xí tiểu phát sinh tại cơ sở 

- Công nghệ: Nước thải được lưu giữ trong bể tự hoại và dưới tác động của vi 

khuẩn yếm khí để phân hủy các chất hữu cơ. 

- Cấu tạo: Bể tự hoại 3 ngăn gồm ngăn chứa cặn, ngăn lắng 1, ngăn lắng 2 với tỷ 

lệ giữa các bể là 2:1:1. 

- Quy trình xử lý: 

+ Ngăn chứa cặn: Đây là nơi chứa các chất thải từ sinh hoạt. Khi xả nước, chất 

thải theo đường ống trôi xuống ngăn chứa, đợi các vi sinh vật phân hủy thành bùn.  

+ Ngăn lắng 1: Ngăn này có chức năng lắng các chất thải lơ lửng sau khi phân 

hủy ở ngăn chứa cặn. 

+ Ngăn lắng 2: Thực hiện lắng các chất thải không thể phân hủy được ở ngăn 

chứa cặn, chẳng hạn như kim loại, tóc, vật cứng…  

- Kết cấu bể tự hoại: BTCT. 

Nước thải phát sinh đảm bảo xử lý sơ bộ theo giá trị C của tiêu chuẩn tiếp nhận 

nước thải đầu vào của KCN Nam Sách (thông tin chi tiết tại Hợp đồng dịch vụ xử lý 

nước thải đính kèm phụ lục báo cáo). 

- Chế độ xả nước thải: xả thải liên tục 24/24h. 

- Phương thức xả thải: Tự chảy ra hệ thống thoát nước thải KCN, chảy về Hệ 

thống XLNT KCN Nam Sách. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống XLNT KCN Nam Sách công suất 

3.600m3/ngày đêm. 

- Tọa độ điểm xả: X = 2319333; Y=564263(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 

105o45’, múi chiếu 3o) 






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













 

 

Hình 3.5. Mặt bằng đường ống xả thải 

Cửa xả nước thải: Đường ống thoát nước thải PVC D200. 

Bảng 3.2. Thông số kỹ thuật của hệ thống thoát nước thải sinh hoạt 

TT Hệ thống thoát nước thải Đơn vị Số lượng 

1 Đường ống PVC D60 m 100 

2 Đường ống PVC D110 m 30 

3 Đường ống PVC D200 m 54 

4 Hố ga (kích thước 1000*1000) cái 5 

(Nguồn: Công ty TNHH chế xuất sợi thép Dusco Vina) 

*/. Thu gom, xử lý nước thải sản xuất 

- Nước thải công nghiệp không phát sinh. Toàn bộ nướctừ hoạt động rửa và làm 

mát của cơ sở được tuần hoàn tái sử dụng, không phát sinh ra ngoài môi trường. Cụ 

thể: 

+ Nước từ hoạt động rửa và làm mát sản phẩm trước khi mạ kẽm 

Tại công đoạn trước khi mạ kẽm, dây thép được đưa qua bể rửa và làm mát dung 

tích 2m3/bể (số lượng 4 bể) có cấu trúc bằng inox). Lượng nước cấp bù cho thất thoát 

bay hơi khoảng 10% dung tích bể. 

Định kỳ 3 tháng/lần thuê đơn vị có chức năng đến thu gom cặn bẩn của bể, nước 

trong trên bề mặt được giữ lại và tiếp tục sử dụng. 

+ Nước từ bể muối 

Đường ống thoát 
nước thải sinh hoạt 

Bể tự 
hoại 

Điểm xả 
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Trước khi mạ sẽ cho dây thép đã định hình chạy qua bể khử muối để làm sạch bề 

mặt trước khi mạ. Tại đây không phát sinh nước thải, lượng nước cấp bù cho thất thoát 

bay hơi khoảng 10% dung tích bể. 

Định kỳ 4 tháng/lần thuê đơn vị có chức năng đến thu gom cặn bẩn của bể, nước 

trong trên bề mặt được giữ lại và tiếp tục sử dụng. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.1. Giảm thiểu ô nhiễm không khí do phương tiện giao thông 

Để hạn chế tác động của nguồn thải này Công ty tiếp tục áp dụng các biện pháp sau: 

- Toàn bộ khu vực đường nội bộ đều được bê tông hóa và vệ sinh sạch sẽ hàng ngày. 

- Xây dựng chế độ điều tiết xe vận tải chở nguyên, nhiên liệu đầu vào và sản 

phẩm đi tiêu thụ hợp lý để tránh hiện tượng ùn tắc giao thông tại tuyến đường ra vào 

Công ty. 

- Tất cả các phương tiện vận tải tham gia vận chuyển đều được kiểm tra định kỳ 

đạt tiêu chuẩn của cơ quan đăng kiểm có thẩm quyền về mức độ an toàn môi trường 

mới được phép hoạt động. 

- Đối với các phương tiện của cán bộ công nhân Công ty yêu cầu dừng xe khi đến 

cổng Công ty và dắt xe vào khu để xe tập trung đúng quy định. 

- Không cho xe nổ máy trong khi đang giao, nhận hàng. 

- Các phương tiện khi đi vào đường nội bộ của Công ty đi với tốc độ tối đa 

5km/h. 

- Xe chở đúng trọng tải quy định, sử dụng đúng nhiên liệu với thiết kế của động 

cơ và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về lưu thông. 

- Chỉ sử dụng phương tiện vận chuyển đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường theo 

quy định của Bộ Giao thông Vận tải về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 

2.2. Đối với bụi, khí thải và nhiệt độ dư thừa từ khu vực nhà xưởng: 

- Nhà xưởng được thiết kế xây dựng thoáng mát sạch sẽ, đảm bảo đủ các điều 

kiện cần thiết cho quy trình lao động của công nhân (ánh sáng, thông khí,…). 

- Áp dụng các biện pháp thông gió tự nhiên tại các nhà xưởng sản xuất: 

Nhà xưởng được thiết kế thông thoáng, sử dụng vật liệu chống nóng, lắp đặt hệ 

thống thông gió tự nhiên theo yêu cầu vệ sinh công nghiệp. Các khu vực có nguồn 

nhiệt cao được tăng cường điều kiện thông thoáng nhằm giảm nhiệt môi trường lao 

động. Sử dụng hệ thống làm mát không khí để cấp không khí mát vào khu vực có nhiệt 

độ cao. Trong xưởng sản xuất, không khí được trao đổi liên tục, thông thoáng nhờ hệ 

thống quạt thông gió và thông gió tự nhiên qua hệ thống cửa mái. 

Nhà xưởng lắp đặt quạt thông gió và hệ thống điều hòa không khí, cửa sổ thông gió 

tự nhiên, để thuận tiện cho việc trao đổi không khí bên trong nhà xưởng và bên ngoài. 
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Hình 3.6. Sơ đồ nguyên lý của hệ thống thông gió tự nhiên 

Công ty bố trí 14 quạt công nghiệp tại khu vực nhà xưởng với công suất quạt như 

sau: 

Quạt hút công suất 1.000m3/h: 2 chiếc. 

Quạt hút 3 chiều, công suất 1.200m3/h: 4 chiếc. 

Quạt hút công suất 546 m3/h: 3 chiếc. 

Quạt hút công suất 300 m3/h: 5 chiếc. 

Lắp đặt quạt điều hòa tại khu vực sản xuất, làm việc, cụ thể:  

Tại tầng 1 nhà xưởng bố trí 04 máy điều hòa tổng công suất 100.000BTU. 

Tại tầng 2 bố trí 4 máy điều hòa tổng công suất 35.000 BTU, 4 máy điều hòa 

tổng công suất 12.000 BTU. 

2.3. Giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh từ các công đoạn trong dây chuyền 

sản xuất. 

2.3.1. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ công đoạn mạ 

Trong quá trình hoạt động của bể kẽm nhúng nóng sẽ phát sinh hơi chì, kẽm và 

khí thải cần xử lý. Công ty đã thực hiện lắp đặt 02 hệ thống xử lý khí thải cho khu vực 

lò mạ số 1, 2, 3, 4 tại xưởng sản xuất số 1 năm 2015 và lắp đặt mới 01 hệ thống xử lý 

khí thải cho khu vực lò mạ số 5A, 5B tại nhà xưởng số 7 như sau: 

+ 02 hệ thống xử lý tại khu nhà xưởng số 01 công suất 12.000m3/h/hệ thống (đã 

lắp đặt). 

+ 01 hệ thống xử lý tại khu nhà xưởng số 7 công suất 12.000m3/h/hệ thống (lắp mới). 

- Phương pháp xử lý: Sử dụng phương pháp lọc bụi tại các vị trí lò mạ. 

 

 

Gió ra Gió ra 

Nguồn tỏa 
nhiệt 

Gió vào Gió vào 
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- Sơ đồ công nghệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.7. Sơ đồ công nghệ thu gom, xử lý khí thải bằng phương pháp lọc bụi 

- Thuyết minh công nghệ: 

Quá trình mạ của Nhà máy được thực hiện khép kín tại mỗi bể mạ có một ống 

dẫn hút bụi Ø 200 rồi đấu thu gom chung vào cùng đường ống Ø 300-400 rồi ra thiết 

bị thu gom xử lý bụi. Hệ thống máy hút gồm 03 máy với công suất 7,5kW được xử lý 

qua màng lọc (mỗi máy hút có 1 màng lọc bụi dày 50mm, hút lọc lụi cho 2 lò mạ. Hệ 

thống gồm 03 máy sau khi bụi được thu gom xử lý qua màng lọc sẽ được thoát ra với 

03 có ống thoát là Ø 300 ra ngoài môi trường. 

Tính công suất quạt hút tại nhà xưởng 1 (bể mạ 1, 2) 

- Tổng số chụp hút là 2 chụp hút. 

- Kích thước chụp hút khí thải kích thước : L*B*H = 2000*2000*500, sau đó thu 

vào ống D200. 

- Thể tích khí hút vào 2 chụp hút là V1 =  x (2 x 2 +  + 

3,14 x 0,12 ) x 2 = 1,46 m3.        

- Đường ống gom nhánh D200, tổng độ dài 8m.  

- Thể tích khí trong đường ống nhánh V2 = 3,14 x 0,12 x 8 = 0,25 m3.     

- Đường ống gom chính D400, tổng độ dài 35 m. 

- Thể tích khí trong đường ống chính V3 = 3,14 x 0,22  x 35= 4,4 m3.     

- Vận tốc quạt hút thiết kế cần đạt 0,2 – 0,4 m/s. Chọn vận tốc v = 0,4 m/s. 

Ống thoát khí ra môi trường 

Quạt hút 

Khí thải 

Ống dẫn khí thải 

Thiết bị lọc bụi 

Chụp hút 
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- Công suất quạt hút Q = (V1+V2+V3) x v = (1,46 + 0,25 + 4,4) x 0,4 = 2,844 

m3/s = 10.238 m3/h. 

Như vậy chọn quạt hút xử lý có thông số:  

Quạt ly tâm trực tiếp ATD  

Động cơ: 7,5kw 

Điện áp: 380V 

Lưu lượng: 9.000-12.000 m3/h 

Vật liệu: Thép SS400 

Tính công suất quạt hút tại nhà xưởng 1 (bể mạ 3, 4) 

- Tổng số chụp hút là 2 chụp hút. 

- Kích thước chụp hút khí thải kích thước : L*B*H = 2000*2000*500, sau đó thu 

vào ống D200. 

- Thể tích khí hút vào 2 chụp hút là V1 =  x (2 x 2 +  + 

3,14 x 0,12 ) x 2 = 1,46 m3.        

- Đường ống gom nhánh D200, tổng độ dài 8m.  

- Thể tích khí trong đường ống nhánh V2 = 3,14 x 0,12 x 8 = 0,25 m3.     

- Đường ống gom chính D400, tổng độ dài 18 m. 

- Thể tích khí trong đường ống chính V3 = 3,14 x 0,22  x 18= 2,26 m3.     

- Vận tốc quạt hút thiết kế cần đạt 0,2 – 0,4 m/s. Chọn vận tốc v = 0,4 m/s. 

- Công suất quạt hút Q = (V1+V2+V3) x v = (1,46 + 0,25 + 2,26) x 0,4 = 2,754 

m3/s = 9.914 m3/h. 

Như vậy chọn quạt hút xử lý có thông số:  

Quạt ly tâm trực tiếp ATD  

Động cơ: 7,5kw 

Điện áp: 380V 

Lưu lượng: 9.000-12.000 m3/h 

Vật liệu: Thép SS400 

Tính công suất quạt hút tại nhà xưởng 7 (bể mạ 5A, 5B) 

- Tổng số chụp hút là 2 chụp hút. 

- Kích thước chụp hút khí thải kích thước : L*B*H = 1300*1300*500, sau đó thu 

vào ống D200. 
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- Thể tích khí hút vào 2 chụp hút là V1 =  x (1,3 x 1,3 + 

 + 3,14 x 0,12 ) x 2 = 0,65 m3.        

- Đường ống gom nhánh D200, tổng độ dài 4m.  

- Thể tích khí trong đường ống nhánh V2 = 3,14 x 0,12 x 4 = 0,13 m3.     

- Đường ống gom chính D400, tổng độ dài 7 m. 

- Thể tích khí trong đường ống chính V3 = 3,14 x 0,22  x 7= 0,88 m3.     

- Vận tốc quạt hút thiết kế cần đạt 0,2 – 0,4 m/s. Chọn vận tốc v = 0,4 m/s. 

- Công suất quạt hút Q = (V1+V2+V3) x v = (0,65 + 0,13 + 0,88) x 0,4 = 2,704 

m3/s = 9.374 m3/h. 

Như vậy chọn quạt hút xử lý có thông số:  

Quạt ly tâm trực tiếp ATD  

Động cơ: 7,5kw 

Điện áp: 380V 

Lưu lượng: 9.000-12.000 m3/h 

Vật liệu: Thép SS400 

Định kỳ 02 tuần/lần màng lọc sẽ được thay thế để đảm bảo hiệu quả. 

Bảng 3.3. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải công đoạn mạ 

TT Hạng mục – Thông số kỹ thuật Xuất xứ Đơn vị Số lượng 

I Hệ thống xử lý khí thải lò mạ số 1, 2 (tại xưởng 1 - đã lắp đặt) 

1 
Chụp hút (Tôn mạ kẽm) 
Kích thước: L*B*H = 
2000*2000*500mm 

Việt Nam Cái 2 

2 Ống gió chính D200 Việt Nam m 8 

3 Ống gió chính D400 Việt Nam m 35 

4 
Bộ lọc bụi (kích thước 
(1.200mmx400mmx50mm) 

Việt Nam Bộ 1 

5 

Quạt ly tâm trực tiếp ATD  
Động cơ: 7,5kw 
Điện áp: 380V 
Lưu lượng: 9.000-12.000 m3/h 
Vật liệu: Thép SS400 

Việt Nam Cái 1 

6 
Ống phóng không D300 
Tôn mạ kẽm Zz08o, dày 0.58mm 

Việt Nam m 3 
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TT Hạng mục – Thông số kỹ thuật Xuất xứ Đơn vị Số lượng 

Số lượng 1 ống 

II Hệ thống xử lý khí thải lò mạ số 3, 4 (tại xưởng 1 - đã lắp đặt) 

1 
Chụp hút (Tôn mạ kẽm) 
Kích thước: L*B*H = 
2000*2000*500mm 

Việt Nam Cái 2 

2 Ống gió chính D200 Việt Nam m 8 

3 Ống gió chính D400 Việt Nam m 18 

4 
Bộ lọc bụi (kích thước 
(1.200mmx400mmx50mm) 

Việt Nam Bộ 1 

5 

Quạt ly tâm trực tiếp ATD  
Động cơ: 7,5kw 
Điện áp: 380V 
Lưu lượng: 9.000-12.000 m3/h 
Vật liệu: Thép SS400 

Việt Nam Cái 1 

6 
Ống phóng không D300 
Tôn mạ kẽm Zz08o, dày 0.58mm 
Số lượng 1 ống 

Việt Nam m 3 

III Hệ thống xử lý khí thải lò mạ số 5A, 5B (tại xưởng 7 - Lắp mới) 

1 
Chụp hút (Tôn mạ kẽm) 
Kích thước: L*B*H = 
1300*1300*300mm 

Việt Nam Cái 2 

2 Ống gió chính D200 Việt Nam m 4 

3 Ống gió chính D400 Việt Nam m 7 

4 
Bộ lọc bụi (kích thước 
(1.200mmx400mmx50mm) 

Việt Nam Bộ 1 

5 

Quạt ly tâm trực tiếp ATD  
Động cơ: 7,5kw 
Điện áp: 380V 
Lưu lượng: 9.000-12.000 m3/h 
Vật liệu: Thép SS400 

Việt Nam Cái 1 

6 
Ống phóng không D300 
Tôn mạ kẽm Zz08o, dày 0.58mm 
Số lượng 1 ống 

Việt Nam m 3 
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Một số hình ảnh hệ thống xử lý khí thải đã lắp đặt tại nhà máy 

  

 

Hình 3.8. Hình ảnh hệ thống xử lý khí thải hiện trạng của nhà máy 

2.3.2. Khí thải từ công đoạn bọc nhựa 

Tại đây máy móc, thiết bị được lắp đặt đồng bộ, khép kín, piston trong máy được 

làm nóng bằng điện ở 150oC để làm nóng khuôn bọc nóng lên ở nhiệt độ 1500C dùng 

trục vít truyền động đưa nhựa ra ngoài, hoạt động này diễn ra rất nhanh ngoài không 

khí không kịp tiếp xúc với O2 nên không phát sinh khí và mùi ra bên ngoài môi trường, 

do đó lượng khí thải phát sinh ra ngoài là không đáng kể; Nhựa được dùng trong quá 

trình sản xuất là các nhựa nguyên chất và bọc ở nhiệt độ thấp không làm biến chất của 

nhựa từ dạng này sang dạng khác nên lượng mùi, khí thải phát sinh trong quá trình bọc 

nhựa hoàn toàn không đáng kể. Nhưng về lâu về dài trong quá trình sản xuất sẽ ảnh 

hưởng tới sức khỏe công nhân, Công ty sẽ trang bị các thiết bị bảo hộ như khẩu trang, 

găng tay,... để phục vụ cho quá trình lao động sản xuất của công nhân làm việc tại khu 



54 
 

vực này của dự án. Công ty thực hiện lắp đặt mới hệ thống xử lý khí thải cho khu vực 

bọc nhựa tại xưởng 7 như sau: 

- Hệ thống XLKT lắp đặt: 01 hệ thống xử lý khí thải tại khu vực bọc nhựa công 

suất 12.000m3/giờ (tại xưởng 7 - lắp mới) 

- Phương pháp xử lý: sử dụng than hoạt tính tại các vị trí máy bọc nhựa PVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.9. Sơ đồ công nghệ thu gom, xử lý khí thảisửdụng than hoạttínhhấpphụ 

- Thuyết minh công nghệ: 

Khí thải phát sinh từ công đoạn bọc nhựa của nhà máy được thu hồi bằng hệ 

thống chụp hút. Nhờ hệ thống chụp hút được bố trí ngay tại vị trí phát sinh nên khí thải 

được thoát ra dưới tác dụng của áp suất âm gây ra bởi quạt hút sẽ theo hệ thống đường 

ống tới tháp hấp phụ. Hấp phụ là quá trình phân ly khí dựa trên ái lực của một số chất 

rắn đối với một số loại chất có mặt trong hỗn hợp khí nói chung và trong khí thải nói 

riêng, trong quá trình đó, các phân tử chất ô nhiễm trong khí thải bị giữ lại trên bề mặt 

vật liệu rắn. Quá trình hấp phụ được sử dụng rộng rãi để khử ẩm không khí, khử khí 

độc hại và mùi trong khí thải, thu hồi hơi/khí có giá trị. Than hoạt tính là vật liệu hấp 

phụ tương đối phổ biến, có các đặc trưng sau: khối lượng đơn vị đổ đống là 380 – 600 

Kg/m3, đường kính lỗ rỗng là (20 – 40).10-10 m, thể tích lỗ rỗng tổng cộng là 0,6 – 0,8 

cm3/g, bề mặt lỗ rỗng là 500 – 1500 m2/g. Hiệu suất hấp phụ có thể đạt 99 – 100%. 

Định kỳ khoảng 3-4 tháng 1 lần sẽ tiến hành thay thế. Cuối cùng, khí thải được hút ra 

ngoài môi trường thông qua quạt hút khí thải và ống thoát khí. 

Ống thoát khí ra môi 
trường 

Đường khíthải 

Quạt hút 

Khí thải 

Ống dẫn khí thải 

Tháp hấp phụ than hoạt tính 

Chụ phút 
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Khí thải sau khi đi qua tháp hấp phụ than hoạt tính đảm bảo được tiêu chuẩn xả 

thải và được quạt hút hút thải ra ngoài môi trường theo đường ống khí. 

Chất lượng khí thải đầu ra: Theo QCVN 19:2024/BTNMT Cột B. 

Tính công suất quạt hút tại nhà xưởng 7 (khu vực bọc nhựa) 

 - Tổng số chụp hút là 4 chụp hút. 

 - Kích thước chụp hút khí thải kích thước : L*B*H = 1.300*1.300*500, sau đó 

thu vào ống D200. 

- Thể tích khí hút vào 4 chụp hút là V1 =  x (2 x 2 +  

+ 3,14 x 0,12 ) x 4 = 2,92 m3.        

- Đường ống gom nhánh D200, tổng độ dài 18m.  

- Thể tích khí trong đường ống nhánh V2 = 3,14 x 0,12 x 18 = 0,57 m3.     

- Đường ống gom chính D400, tổng độ dài 34 m. 

- Thể tích khí trong đường ống chính V3 = 3,14 x 0,22  x 34= 4,27 m3.     

- Vận tốc quạt hút thiết kế cần đạt 0,2 – 0,4 m/s. Chọn vận tốc v = 0,4 m/s. 

- Công suất quạt hút Q = (V1+V2+V3) x v = (2,92 + 0,57 + 4,27) x 0,4 = 3,104 

m3/s = 11.174 m3/h. 

Như vậy chọn quạt hút xử lý có thông số:  

Quạt ly tâm trực tiếp ATD  

Động cơ: 7,5kw 

Điện áp: 380V 

Lưu lượng: 9.000-12.000 m3/h 

Vật liệu: Thép SS400 

- Thông số kỹ thuật của hệ thống: 

Bảng 3.4. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải công đoạn bọc nhựa 

TT Hạng mục – Thông số kỹ thuật Xuất xứ Đơn vị Số lượng 

1 
Chụp hút (Tôn mạ kẽm) 

Kích thước: L*B*H = 1.300*1.300*500mm 
Việt Nam Cái 4 

2 Ống gió chính D300 Việt Nam m 18 

3 Ống gió chính D400 Việt Nam m 34 

4 Tháp hấp phụ cac bon (02 khay) Việt Nam Cái 1 

5 Than hoạt tính (Quy cách: viên nén) Việt Nam Kg 70 

6 

Quạt ly tâm trực tiếp ATD  

Động cơ: 7,5kw 

Điện áp: 380V 

Lưu lượng: 9.000-12.000 m3/h 

Việt Nam Cái 2 
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TT Hạng mục – Thông số kỹ thuật Xuất xứ Đơn vị Số lượng 

Vật liệu: Thép SS400 

7 

Ống phóng không D350 

Tôn mạ kẽm Zz08o, dày 0.58mm 

Số lượng 1 ống 

Việt Nam m 12 

 

Tần suất thay than hoạt tính: 2 lần/năm, khối lượng than sử dụng: 140kg/năm. 

2.3.3. Bụi phát sinh trong quá trình sản xuất 

Do dự án sử dụng thiết bị tiên tiến, làm việc theo chu trình kín và có độ tự động hóa 

cao nên lượng bụi trong quá trình hoạt động sản xuất là rất ít. Tuy nhiên, công ty vẫn 

áp dụng một số biện pháp nhằm giảm thiểu khả năng phát sinh nguồn thải này nhu sau: 

- Giao trách nhiệm cho Quản đốc xưởng sản xuất theo dõi và lập kế hoạch bảo 

trì, bảo dưỡng thiết bị theo định kỳ để giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố thiết bị. Vì khi 

xảy ra sự cố tại bộ phận cân định lượng và đóng gói xảy ra bụi sẽ phát sinh rất nhiều. 

- Lập nội qui bảo hộ lao động để cán bộ, công nhân làm việc luôn trang bị bảo hộ 

lao động đầy đủ. Công ty sẽ đầu tư đầy đủ trang thiết bị bảo hộ như quần áo, mắt kính, 

găng tay, giầy, khẩu trang bảo hộ cho công nhân viên ngay trước khi dự án đi vào chạy 

thử. 

2.3.4. Mùi hôi từ khu tập kết rác thải, nhà vệ sinh 

Toàn bộ lượng chất thải sinh hoạt được thu gom vào thùng chứa có nắp đậy trong 

kho chất thải, tách biệt với các khu vực như khu văn phòng, nhà xưởng, đảm bảo 

không gây ảnh hưởng tới khu vực xung quanh. 

Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đem đi xử lý 

theo đúng quy định. 

Khu nhà vệ sinh: Nhà vệ sinh tập trung của Công ty thường xuyên được dọn rửa 

và khử mùi nên hạn chế tối đa mùi hôi và không ảnh hưởng tới môi trường không khí. 

Trong quá trình hoạt động Công ty sẽ chú trọng đến nâng cao ý thức của cán bộ công 

nhân viên nhằm giữ gìn vệ sinh chung của Công ty. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

*/ Nguồn phát sinh: 

+ Chất thải hữu cơ từ thực phẩm: Bao gồm các thức ăn thừa và dầu mỡ phát thải 

trong nhà ăn. Chúng dễ phân hủy sinh học nên dễ gây phát sinh mùi hôi thối và nước rỉ 

rác. 

+ Chất thải rắn vô cơ: Giấy, bao bì nhựa, chai lọ bằng nhựa. 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của cơ sở năm 2024 khoảng 50.970 kg/năm. 
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- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của cơ sở khi nâng công suất khoảng: 

56.120 kg/năm. 

*/ Công ty thực hiện các biện pháp sau: 

+ Thu gom, phân loại từ đầu nguồn và lưu trữ vào từng thùng chứa khác nhau. 

+ Bố trí các thùng rác 50 lít, 100 lít tại khu nhà văn phòng, nhà bếp, hành lang để 

thu gom rác thải sinh hoạt. Cuối ngày sẽ được nhân viên vệ sinh của Công ty thu gom, 

lưu trữ về các xe đẩy rác 500 lít có nắp đậy, lưu chứa tại kho chứa rác. 

+ Bố trí 01 kho chứa diện tích 6m2 (kích thước LxB= 3,0x2,0m). Kết cấu:Bê 

tông, tường xây gạch, láng nền bên trong, mái lợp tôn. Vị trí đặt cạnh khu vực nhà để 

xe. 

- Ngoài ra, bùn thải nạo vét từ hố ga, bể tách dầu mỡ, bể tự hoại được định kỳ 

nạo vét, thu gom và vận chuyển theo đúng quy định. 

Hiện tại công ty thực hiện hợp đồng thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất 

thải sinh hoạt với Công ty Cổ phần môi trường xanh Minh Phúc (địa chỉ tại: Khu 1, xã 

Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng) theo hợp đồng số 01/HĐ2024/MP -DUSCO ngày 

11/7/2024. 

Tần suất thu gom chất thải sinh hoạt: Hàng ngày. 

3.2. Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Nguồn phát sinh: Giấy thải, bìa các tông rách hỏng, nilon rách hỏng, pallet 

hỏng, giẻ lau, vải bảo vệ không dính nhiễm thành phần nguy hại….Lượng chất thải rắn 

phát sinh trong quá trình sản xuất của nhà máy được thống kê tại bảng dưới đây: 

Bảng 3.5. Lượng chất thải phát sinh từ quá trình sản xuất 

TT Tên chất thải 
Trạng 

thái 
tồn tại 

Khối lượng (kg/năm) 
Mã chất 

thải Hiện tại 
Khi tăng 
công suất 

1 Giấy thải, bìa các tông rách hỏng  Rắn 300 420 18 01 05 

2 Nilon rách hỏng Rắn 250 350 11 02 04 

3 
Hộp mực và mực in thải từ khu 
vực văn phòng 

Rắn 10 14 08 02 06 

4 Pallet hỏng Rắn 5.714 8.000 11 02 02 

5 
Giẻ lau, vải bảo vệ không dính 
nhiễm thành phần nguy hại 

Rắn 300 420 18 02 02  

6 

Bùn thải từ hệ thống bể phốt; bùn 
thải nạo vét cống rãnh (hệ thống 
thoát nước mưa, thoát nước thải 
sinh hoạt) 

Bùn 16.703 23.384 12 06 13 

7 Bavia kim loại, sản phẩm lỗi, hỏng Rắn 279.000 390.600 - 
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TT Tên chất thải 
Trạng 

thái 
tồn tại 

Khối lượng (kg/năm) 
Mã chất 

thải Hiện tại 
Khi tăng 
công suất 

8 Khuôn kéo sợi thép bỏ Rắn 6 10  

9 Bavia sản phẩm nhựa lỗi hỏng Rắn  425.000 - 

 Tổng   296.669 848.198  

(Nguồn: Công ty TNHH chế xuất sợi thép Dusco Vina) 

- Biện pháp thu gom, lưu trữ: 

+ Thu gom vào các thùng chứa dung tích 200 lít lưu chứa tại các nhà xưởng. 

+ Bố trí công nhân làm công tác vệ sinh thu gom vận chuyển về kho chứa CTR 

diện tích 6m2 (kích thước LxB=3,0x2,0m), vị trí đặt cạnh nhà để xe. Kết cấu: bê tông, 

tường xây gạch, láng nền bên trong, mái lợp tôn. 

Hiện tại công ty thực hiện hợp đồng thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất 

thải công nghiệp thông thường với Công ty Cổ phần môi trường xanh Minh Phúc (địa 

chỉ tại: Khu 1, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng) theo hợp đồng số 01/HĐ2024/MP -

DUSCO ngày 11/7/2024. 

Tần suất thu gom chất thải công nghiệp thông thường: Sau khi Công ty TNHH 

Chế xuất sợi thép Dusco Vina thông báo trước cho bên Công ty Cổ phần môi trường 

xanh Minh Phúc xanh 02 ngày. 

4. Đối với chất thải nguy hại 

- Lượng chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của Nhà máy như sau: 

Bảng 3.6. Lượng chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của Nhà máy 

TT Loại chất thải 
Trạng 

thái tồn 
tại 

Khối lượng 
(kg/năm) Mã chất 

thải 

Ký 
hiệu 
phân 
loại 

Hiện 
tại 

Khi tăng 
công suất 

1 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại 
thủy tinh hoạt tính thải 

Rắn 24 33,6 16 01 06 NH 

2 
Bùn thải, bã lọc có các thành phần 
nguy hại 

Bùn/rắn 3.688,9 5.164,5 07 01 05 NH 

3 
Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra 
là CTNH thải) 

Rắn 100 140 18 01 01 KS 

4 
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi 
thải ra là CTNH) thải 

Rắn  116 162,4 18 01 03 KS 

5 Ắc quy chì thải Rắn 5 7 19 06 01 NH 
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TT Loại chất thải 
Trạng 

thái tồn 
tại 

Khối lượng 
(kg/năm) Mã chất 

thải 

Ký 
hiệu 
phân 
loại 

Hiện 
tại 

Khi tăng 
công suất 

6 

Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc 
các thiết bị điện (khác với các loại nêu tại 
mã 16 01 06, 16 01 07, 16 01 12) có các 
linh kiện điện tử (trừ bảng mạch điện tử 
không chứa các chi tiết có các thành phần 
nguy hại vượt ngưỡng nguy hại) 

Rắn 50 70 16 01 13 NH 

7 
Các loại chất thải khác có các thành 
phần nguy hại vô cơ (Xỉ kẽm cứng, xỉ 
chì thải) 

Rắn 55.477,9 77.669,1 19 12 01 KS 

8 
Nhũ tương và dung dịch thải không có 
hợp chất halogen hữu cơ từ quá trình 
gia công tạo hình (Nước thải lẫn dầu) 

Lỏng  2.301 3.222 07 03 04 NH 

9 

Hóa chất vô cơ thải bao gồm hoặc có 
các thành phần nguy hại (trừ các loại 
nêu tại nhóm mã 02, 13, 14 và 15) 
(Vôi bột) 

Rắn/lỏng 2.960,4 4.144,5 19 05 03 KS 

10 

Phoi từ quá trình gia công tạo hình 
hoặc vật liệu bị mài ra lẫn dầu, nhũ 
tương hay dung dịch thải có dầu hoặc 
các thành phần nguy hại khác (Mạt sắt 
dính nhiễm TPNH) 

Rắn, bùn 20.881,1 29.233,5 07 03 11 KS 

11 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả 
vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã 
khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm 
các thành phần nguy hại (Giẻ lau, gang 
tay dính dầu, vật liệu lọc) 

Rắn 1.808 2.532 18 02 01 KS 

12 
Nước thải từ quá trình mạ điện (Nước 
bể muối thải) 

Lỏng 4.672,5 6.541,5 07 02 03 KS 

13 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng 
hợp thải 

Lỏng 1.346,8 1.885,5 17 02 03 NH 

14 

Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi 
thải ra là CTNH, hoặc chứa áp suất 
chưa bảo đảm rỗng hoặc có lớp lót rắn 
nguy hại như amiang) thải 

Rắn 68,4 109,44 18 01 02 KS 

15 
Than hoạt tính (trong buồng hấp phụ) đã 
qua sử dụng từ quá trình xử lý khí thải 

Rắn 200 200 12 01 04 NH 

 Tổng  82.096,8 131.115,04   

(Nguồn: Công ty TNHH chế xuất sợi thép Dusco Vina) 
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Tổng hợp khối lượng nguyên vật liệu, sản phẩm và chất thải của dự án, ta có sơ 

đồ cân bằng vật chất như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.10. Sơ đồ cân bằng vật chất của dự án 

- Biện pháp thu gom, xử lý: 

+ Phân loại chất thải nguy hại tại nguồn: Trang bị 12 thùng chứa bằng nhựa dung 

tích 200 lít/thùng bên ngoài dán nhãn phân loại và cảnh báo. 

+ Bố trí khu vực lưu chứa CTNH diện tích 6m2 (kích thước LxB=3,0x2,0m), đặt 

cạnh khu vực nhà để xe. Kết cấu: bê tông, tường xây gạch, láng nền bên trong, mái lợp 

tôn. Xây dựng gờ chắn chống tràn, bên ngoài cửa mỗi khu vực được dán các biển dấu 

hiệu chất thải nguy hại; bố trí thiết bị PCCC (bao gồm: bình PCCC, cát, xẻng) 

Hiện tại công ty thực hiện hợp đồng thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất 

thải nguy hại với Công ty Cổ phần môi trường xanh Minh Phúc (địa chỉ tại: Khu 1, xã 

Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng) theo hợp đồng số 01/HĐ2024/MP -DUSCO ngày 

11/7/2024. 

Tần suất thu gom chất thải nguy hại: Sau khi Công ty TNHH Chế xuất sợi thép Dusco 

Vina thông báo trước cho bên Công ty Cổ phần môi trường xanh Minh Phúc 02 ngày. 

10,22% 1,54% 

Vật chất 
thoát dạng 
hơi, nhiệt 

tại khu 
vực lò ủ: 

194,02 tấn 

Các loại dầu làm mát 
sử dụng cho máy sợi 
ướt và máy bện lưới 
(không thải): 56 tấn 

Palet bằng gỗ đóng gói 
cùng sản phẩm (không 

thải): 72 tấn 
Khuôn kéo sợi thép 

mua mới (không thải): 
0,062 tấn 

Lượng nguyên liệu, phụ liệu, hoá 
chất sử dụng 8.301,40 tấn/năm 

100% 

Quá trình sản xuất 

CTR công 
nghiệp (gồm bìa 

carton, nilon, 
hộp mực và mực 

in thải, pallet 
hỏng, giẻ lau, vải 

bảo vệ,..) khối 
lượng 848.198 

tấn 

2,34% 1,58% 

Sản 
phẩm 
của dự 
án khối 
lượng 
7.000 

tấn 

CTNH (gồm dầu 
động cơ, hộp số và 
bôi trơn, bóng đèn 

huỳnh quang và các 
loại thủy tinh thải, 

bùn thải, bã lọc 
chứa thành phần 
nguy hại,…) khối 
lượng 131,115 tấn  

84,32% 
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Hình 3.11. Hình ảnh kho chứa chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt của công 

ty 

 

Hình 3.12. Hình ảnh kho chứa chất thải nguy hại của công ty 
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Bảng 3.7. Dấu hiệu cảnh báo chất thải nguy hại tại kho chứa 

Ý nghĩa Vị trí cảnh báo Loại biển 

Cảnh báo về khu vực 

có chất thải nguy hại 

- Tại kho chứa chất thải nguy 

hại  của Công ty 

 

Cảnh báo chung về 

sự nguy hiểm của 

chất thải nguy hại 

- Tại kho chứa chất thải nguy 

hại  của Công ty 

 

Cảnh báo chất thải là 

chất lỏng dễ cháy 

- Tại các khu chứa dầu thải 

- Trên thùng chứa dầu thải 

 

 

 

 

 

 

 

Cảnh báo chất thải là 

chất rắn dễ cháy 

- Tại khu chứa cặn dầu, mỡ 

bôi trơn thải, giẻ lau dính dầu 

 

Cảnh báo về các chất 

có chứa thành phần 

gây độc hại cho hệ 

sinh thái 

- Tại các khu vực chứa các 

chất thải nguy hại của Nhà 

máy 

- Thùng chứa chất thải nguy 

hại 

 
  

 

Chất lỏng dễ cháy 



KHU VỰC CHẤT 
THẢI NGUY HẠI 

CẢNH BÁO 

Chất rắn dễ cháy 

Độc cho hệ sinh thái 


Chất thải nguy hại 
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5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  

- Sử dụng đệm chống ồn được lắp đặt ở chân của thiết bị, lò xo giảm xóc cho các 

thiết bị, máy móc có độ ồn lớn. 

- Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt, kiểm tra độ ăn mòn của các chi tiết 

và cho dầu bôi trơn định kỳ. 

- Trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân: Quần áo bảo hộ lao 

động, giày, mũ, găng tay, kính mắt, khẩu trang, bịt tai chống ồn. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng máy móc thiết bị. Định kỳ duy tu, bảo 

dưỡng với tần suất 03 tháng/lần. 

Ngoài ra, Công ty tiến hành trồng cây xanh xung quanh khu vực Nhà máy để che 

nắng, giảm lượng bức xạ mặt trời, tiếng ồn, ngăn bụi phát tán ra bên ngoài Nhà máy.  

- Đối với khu vực trạm xử lý nước thải tập trung: Thường xuyên bảo dưỡng máy 

móc, thiết bị đảm bảo động cơ hoạt động ổn định; máy thổi khí được kê bằng tấm đệm 

cao su giảm rung và bố trí ống giảm thanh để giảm thiểu tiếng ồn. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

6.1. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố của hệ thống xử lý khí thải 

* Các sự cố thường gặp đối với hệ thống xử lý khí thải 

Sự cố, hỏng hóc của hệ thống xử lý khí thải có thể do nhiều nguyên nhân, như thiết 

kế không phù hợp, lắp đặt không chính xác, vận hành không đúng quy trình, bảo trì không 

định kỳ, thiếu vật tư, hóa chất, linh kiện thay thế, nhân viên không có kỹ năng, kinh 

nghiệm, tác động của môi trường, khí thải đầu vào có thành phần thay đổi, ... 

* Biện pháp phòng tránh: 

- Đào tạo đội ngũ công nhân nắm vững quy trình vận hành và có khả năng sửa 

chữa, khắc phục khi sự cố xảy ra.  

- Thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát hoạt động của hệ thống xử lý khí thải 

để có biện pháp kịp thời ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải.  

- Thường xuyên thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc hệ 

thống xử lý khí thải bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định.  

- Trang bị các thiết bị dự phòng (quạt hút,...) để thay thế cho các thiết bị của hệ 

thống xử lý khí thải khi xảy ra sự cố.  

* Biện pháp khắc phục: 

- Thông báo cho phụ trách xưởng, tổ cơ điện hỗ trợ khắc phục sự cố. 

- Thông báo/thuê đơn vị xây lắp đến bảo dưỡng/khắc phục sự cố. 

- Xác định chất lượng khí thải đầu ra sau khi khắc phục sự cố, chỉ thải ra môi 

trường khi chất lượng đạt tiêu chuẩn. 
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- Giảm công suất thiết bị sản xuất có hệ thống xử lý khí thải bị sự cố, khắc phục 

ngay các nguyên nhân gây ra sự cố. 

- Thay thế kịp thời các thiết bị hỏng. 

- Dừng hoạt động sản xuất tại khu vực có thiết bị hỏng cho đến khi thiết bị hoạt 

động bình thường. 

- Khi sự cố ở mức nghiêm trọng, Công ty phải báo cáo với cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền và tạm ngừng sản xuất để khắc phục sự cố. 

6.2. Biện pháp phòng cháy chữa cháy 

Công ty đã trang bị các phương tiện, phương án PCCC như sau: 

- Phương tiện PCCC và CNCH: 

+ Bể dự trữ nước chữa cháy có thể tích theo tiêu chuẩn PCCC được xây dựng 

trên khu đất có diện tích là 240 m2 tại vị trí giáp tường bao phía Tây Nam dự án. 

+ Trạm bơm cấp nước chữa cháy: Bao gồm 2 máy bơm điện có lưu lượng 45m3/h 

cung cấp cho các trụ nước chữa cháy với các lăng vòi đầy đủ theo quy định. Trong đó, máy 

bơm chạy bằng điện luôn trong trạng thái sẵn sàng bơm cấp nước cho hệ thống khi cần 

thiết và máy bơm chạy bằng dầu để dự phòng. 

+ Mạng lưới cấp nước chữa cháy ngoài nhà: Được thiết kế theo kiểu mạng vòng. 

Tuyến ống chính được làm bằng ống thép mạ kẽm có đường kính D100. Trên mạng lưới 

có lắp đặt 04 trụ nước chữa cháy để cung cấp nước cho công tác chữa cháy ngoài nhà. 

+ Phương tiện chữa cháy tại chỗ gồm: 04 bình chữa cháy loại MFZL4, 05 bình 

chữa cháy loại MFZL8, 02 bình chữa cháy CO2 loại MT3. Kiểm tra thực tế các bình 

chữa cháy được bố trí đúng vị trí được thẩm duyệt và đảm bảo dễ thấy, thuận tiện sử 

dụng. 

+ Dụng cụ chữa cháy gồm: 01 thang tre, 05 cuốc, 05 xẻng. 

+ Trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy cho lực lượng PCCC cơ sở theo 

quy định tại thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ công an gồm: 05 

bộ quần áo, 05 mũ, 05 đôi gang tay, 05 đôi ủng, 05 búa 05kg, 20 búa nhỏ, 04 xà beng, 

01 kìm cộng lực, 02 đèn pin, 02 hộp cứu thương. 

+ Hệ thống điện: Có trạm biến áp riêng, công suất 2x1500kVA, bảo vệ bằng cầu 

dao, aptomat cho từng khu vực, từng máy móc, thiết bị. 

6.3. Giải pháp đảm bảo an toàn lao động 

- Tổ chức các lớp huấn luyện về vệ sinh và an toàn lao động. 

- Lập bảng hướng dẫn, nội quy vận hành thiết bị, máy móc. Các công nhân tham 

gia vận hành máy móc, thiết bị được huấn luyện và thực hành thao tác đúng cách, 

đúng quy trình. Biết cách giải quyết khi có sự cố xảy ra. 

- Thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị để đảm bảo an toàn khi vận 

hành. 
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- Trang bị cho công nhân đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động. 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi sản xuất, bố trí hợp lý các thiết 

bị, máy móc để ngăn ngừa tai nạn. 

- Kiểm soát các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động. 

- Thiết lập các bảng hướng dẫn, nội quy vận hành thiết bị máy móc. 

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố điện. 

- 100% cán bộ, công nhân trong cơ sở được mua bảo hiểm y tế. Thực hiện khám 

sức khỏe định kỳ cho người lao động 1 lần/năm. 

- Đối với các kết cấu nặng như cầu trục, khi lắp đặt, bàn giao phải tuân thủ các 

quy trình lắp đặt và các nguyên tắc an toàn: 

+ Cầu trục phải được thiết kế, chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu theo tiêu chuẩn an 

toàn quốc gia. 

+ Các bộ phận quan trọng của cầu trục như: dầm chính, dầm biên, khung, bánh 

xe, ray, cáp, móc, pa lăng, hệ thống điện, hệ thống phanh,…phải được kiểm tra kỹ 

lưỡng trước khi vận hành. 

+ Cầu trục phải được trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn như: hệ thống giới hạn 

hành trình, hệ thống cảnh báo nguy hiểm, hệ thống chống va chạm… 

+ Cầu trục phải được bảo dưỡng, kiểm định định kỳ theo quy định của nhà sản 

xuất và cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động. 

- Đối với bình áp lực chứa khí nén, cần kiểm tra thường xuyên, tuân thủ nguyên 

tắc an toàn. 

+ Kiểm tra trước khi vận hành: Kiểm tra van an toàn, áp kế, rơ le áp suất; đảm 

bảo không có rò rỉ khí hoặc vết nứt trên thân bình; đọc lại nhật ký bảo trì để kiểm tra 

thời gian bảo dưỡng gần nhất. 

+ Kiểm tra khi vận hành: Theo dõi áp suất, nhiệt độ và lưu lượng khí; Nếu phát 

hiện bất thường, cần dừng máy và báo cáo ngay; Định kỳ xả nước đọng hoặc dầu tích 

tụ trong bình. 

+ Kiểm tra sau ca làm việc: Tắt máy đúng quy trình, xả khí và kiểm tra áp suất 

bình; Ghi chép lại tình trạng thiết bị để theo dõi; Vệ sinh lưới lọc và kiểm tra hệ thống 

làm mát của máy nén khí. 

+ Các hành vi bị nghiêm cấm khi làm việc với bình chứa khí nén: Hàn, sửa chữa 

bình khi đang còn áp suất; Chặn van an toàn hoặc gia tăng áp suất ngoài giới hạn cho 

phép; Sử dụng bình chứa khí nén quá thời hạn kiểm định; Vận hành khi van an toàn, 

áp kế hoặc rơ le không hoạt động chính xác. 

+ Dừng sử dụng bình chứa khí nén nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào dưới đây, 

người vận hành phải dừng sử dụng bình ngay lập tức và báo cáo cấp trên: Áp suất tăng 

quá mức dù các điều kiện vận hành khác bình thường; Van an toàn hoặc hệ thống kiểm 
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soát áp suất không hoạt động; Bình có dấu hiệu rò rỉ khí, nứt vỡ hoặc phồng rộp trên 

bề mặt; Cháy hoặc hỏa hoạn xảy ra gần bình chứa khí nén; Hỏng áp kế và không thể 

đo được áp suất bằng thiết bị khác. 

* Biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố mất an toàn lao động: 

- Ngừng ngay hoạt động của máy, thiết bị và các hoạt động tại nơi có sự cố. 

- Tạm dừng hoạt động khi các nguy hiểm chưa được khắc phục. 

- Thực hiện các biện pháp để cứu người và tài sản, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao 

động. Gọi cấp cứu y tế (115) nếu có người bị tai nạn. 

- Kịp thời thông báo với chính quyền địa phương nơi xảy ra sự cố. 

6.4. Giải pháp an toàn giao thông  

- Bố trí thời gian vận chuyển nguyên vật liệu và hàng hóa theo giờ. Hạn chế vận 

chuyển vào các giờ cao điểm như 7-8h sáng, 11h trưa, 16-17h chiều. 

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe nhằm phòng tránh tai nạn 

giao thông, rò rỉ nhiên liệu và cháy nổ thùng xe. 

- Nghiêm cấm vận tải vượt quá tải trọng của xe quy định. 

- Thường xuyên tuyên truyền giáo dục lái xe về tuân thủ các quy định an toàn 

giao thông. 

6.5. Các biện pháp phòng chống và ứng phó mất an toàn vệ sinh thực phẩm 

- Kế hoạch phòng chống: 

+ Xây dựng kế hoạch cấp cứu khi có dịch và ngộ độc thực phẩm. 

+ Phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế tổ chức cấp cứu khi có ngộ độc. 

- Kế hoạch ứng phó khi xảy ra sự cố: 

+ Sơ cứu đối với trường hợp ngộ độc nặng, bị mất kiểm soát cơ thể. 

+ Đưa những người bị ngộ độc tới cơ sở y tế gần nhất. 

+ Cảnh báo những người có nguy cơ bị ngộ độc nhằm theo dõi sức khỏe bản thân 

để có ứng cứu kịp thời. 

+ Điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc và có biện pháp xử lý, phòng tránh. 

+ Phát hiện và báo cáo cho cơ sở y tế địa phương về dịch bệnh. 

+ Cách ly người bệnh với cán bộ công nhân viên bằng cách đưa tới trạm y tế 

hoặc đưa bệnh nhân về nhà (nếu được sự đồng ý của cơ quan y tế địa phương). 

6.6. Biện pháp ngăn ngừa sự cố rò rỉ, tràn hóa chất 

* Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất: 

 - Kho hóa chất được bố trí tại Phòng phụ trợ. Kho chứa hóa chất tuân thủ quy 

chuẩn về kho chứa hóa chất cũng như các giải pháp an toàn trong hoạt động hóa chất. 

Cụ thể cần căn cứ theo  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05A:2020/BCT về An 

toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm 

và Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hóa chất như sau: 



67 
 

 + Kho chứa hóa chất nguy hiểm thực hiện theo quy định tại QCVN 06: 

2020/BXD; TCVN 4604: 2012 và các quy định pháp luật có liên quan, phù hợp với 

tính chất, quy mô và công nghệ sản xuất, lưu trữ hóa chất. 

 + Đường, lối thoát nạn của kho chứa hóa chất phải được thiết kế, xây dựng theo 

quy định tại QCVN 06: 2020/BXD và các quy định hiện hành. 

 + Hệ thống thông gió của kho chứa hóa chất nguy hiểm phải được lắp đặt để 

đảm bảo giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc quy định tại QCVN 26 : 

2016/BYT. 

 + Hệ thống chiếu sáng kho chứa hóa chất nguy hiểm phải đảm bảo mức cho 

phép chiếu sáng nơi làm việc theo quy định tại QCVN 22: 2016/BYT. 

 + Kho chứa hóa chất nguy hiểm có hệ thống thu lôi chống sét hoặc nằm trong 

khu vực được chống sét an toàn và được định kỳ kiểm tra theo các quy định hiện hành. 

Kho chứa hóa chất nguy hiểm được kiểm tra định kỳ hàng năm về an toàn và biện 

pháp đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão. Biên bản kiểm tra phải được lưu giữ đến kỳ 

kiểm tra tiếp theo. Sàn kho chứa hóa chất chịu được tải trọng, chịu được ăn mòn hóa 

chất, không trơn trượt. Kho chứa có hóa chất nguy hiểm có ít nhất 2 lối ra, vào. Các lối 

ra, vào, cửa thoát nạn, lối đi cho người đi bộ không bị cản trở. Kho chứa hóa chất nguy 

hiểm phải lắp đặt thiết bị rửa mắt khẩn cấp và tắm khẩn cấp đảm bảo khoảng cách từ 

khu vực có thao tác tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm đến thiết bị rửa mắt, tắm khẩn cấp 

trong phạm vi bán kính 10 m, nhưng không gần hơn 2 m. Kho chứa hóa chất nguy 

hiểm phải được bố trí, phân chia khu vực sắp xếp theo tính chất của từng loại, nhóm 

hóa chất. Các hóa chất có đặc tính không tương thích phải được bảo quản bằng cách 

phân lập khu vực theo khoảng cách an toàn hoặc cách ly trong các khu vực riêng biệt 

bằng tường chắn để đảm bảo không tiếp xúc với nhau kể cả khi xảy ra sự cố.  

+ Khi xếp hóa chất trong kho phải đảm bảo yêu cầu an toàn cho người lao động 

và hàng hóa như sau: Đối với hàng đóng bao phải xếp trên bục hoặc trên giá đỡ, cách 

tường ít nhất 0.5 m, hóa chất có khả năng phản ứng với nước phải xếp trên bục cao tối 

thiểu 0,12 m; Các thiết bị chứa hóa chất không được xếp sát tràn kho và không cao quá 

2 m nếu không có kệ chứa; Lối đi chính trong kho rộng tối thiểu 1,5 m. Lập kế hoạch 

kiểm tra giám sát các điểm nguy cơ xảy ra sự cố tại nhà xưởng, kho chứa hóa chất 

nguy hiểm. 

+ Sắp xếp hóa chất trên các kệ, giá đỡ, tủ,... chứa hóa chất đảm bảo an toàn tải 

trọng thiết kế và tải trọng cho phép của sàn. 

+ Kho chứa hóa chất nguy hiểm dạng lỏng phải có hệ thống bờ, rãnh thu gom để 

đảm bảo; hóa chất không thoát ra môi trường; hóa chất không tiếp xúc với các loại hóa 

chất có khả năng phản ứng trong trường hợp xảy ra sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất nguy 

hiểm khác. 
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+ Khu vực lưu chứa hóa chất tràn đổ, hóa chất thải bỏ, bao bì, thiết bị chứa đã 

qua sử dụng, các hóa chất hết hạn sử dụng phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi 

trường và quản lý chất thải nguy hại. 

+ Bao bì chứa hoá chất phải kín; vật chứa, bao bì chứa đựng hoá chất  

+ Trang bị bộ dụng cụ chống tràn hoá chất gồm vật liệu hấp thụ như vải không 

dệt, polymer; băng cản hay miếng đệm; găng tay bảo vệ; mặt nạ và kính bảo hộ; thùng 

chứa rác thải; xẻng, chổi… 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vấn đề an toàn trong sản xuất; nâng cao 

kiến thức và kỹ năng của cán bộ công nhân viên tại Dự án về hóa chất và đối với các 

tình huống sự cố hóa chất tại Dự án cũng như cách ứng phó khi sự cố xảy ra.  

- Mở lớp tập huấn về an toàn lao động, hóa chất hàng năm. Nội dung tập huấn/ 

đào tạo về an toàn hóa chất như sau: 

+ Các mối nguy hiểm khi làm việc với hóa chất tại Dự án. 

+ Các yêu cầu và quy định bắt buộc khi làm việc, tiếp xúc với hóa chất. Trách 

nhiệm của người lao động đối với công tác an toàn.  

+ Hướng dẫn: các phương pháp bảo quản, vận chuyển, sử  dụng hóa chất nguy 

hiểm, biện pháp sơ cứu, biện pháp xử  lý tình huống khi xảy ra sự cố… Ngoài phần lý 

thuyết, người lao động sẽ được hướng dẫn thực hành tại chỗ. 

+ Cách thức sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp. 

+ Giảng giải chi tiết về kế hoạch ứng phó với sự cố hóa chất. Các học viên phải 

nắm rõ nội dung của kế hoạch ứng phó khi có sự cố hóa chất xảy ra (vai trò của mỗi bộ 

phận, tình huống xảy ra và hành động ứng phó phù hợp). 

+ Cách thức kiểm tra, giám sát, lập báo cáo. 

* Lắp đặt các biển báo, biển cảnh báo, bảng thông tin hoá chất, sơ đồ thoát hiểm, 

bảng thông tin liên hệ khi có sự cố khẩn cấp. 

- Bố trí các biển cảnh báo, các hình đồ cảnh báo về an toàn hóa chất theo đúng 

quy định tại Thông tư 32/2017/TT-BCT: Hiện đã bố trí biển báo tại các khu vực nguy 

hiểm, hình đồ cảnh báo, thông tin hóa chất tại các vị trí phù hợp, dễ quan sát.  

- Bố trí bảng hướng dẫn sơ đồ thoát hiểm trong trường hợp xảy ra sự cố tại các vị 

trí phù hợp, dễ quan sát. Có hệ thống đèn chiếu sang khẩn cấp để chỉ đường dưới dạng 

các mũi tên để chỉ dẫn lối thoát hiểm khi mất điện hoặc có sự cố.  

- Nội quy ra/vào các khu vực sản xuất, các kho hóa chất và các khu vực có nguy 

cơ xảy ra sự cố trong dây chuyền sản xuất.  

- Bố trí các bảng hướng dẫn nội quy PCCC tại các vị trí tủ cứu hỏa, vị trí bố trí 

sẵn các bình chữa cháy mini.  
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- Tại từng khu vực, đặc biệt là kho hóa chất và khu lưu giữ chất thải thì bảng 

thông tin về những người phụ trách khu vực và số điện thoại để liên lạc trong trường 

hợp khẩn cấp được dán ngay tại cửa ra vào.  

- Công ty cam kết đào tạo an toàn hoá chất cho người lao động theo quy định 

trước khi dự án đi vào hoạt động. 

* Phương án ứng phó sự cố hoá chất 

- Đối với sự cố rò rỉ hóa chất: 

+ Cách ly khu vực bị rò rỉ ngay lập tức và thông báo cho các cơ quan liên quan. 

+ Sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) như găng tay, kính bảo hộ, và mặt nạ 

phòng độc. 

+  Thu gom và xử lý hóa chất rò rỉ bằng cách sử dụng các vật liệu hút chất lỏng 

như cát, đất, hoặc các vật liệu hấp phụ chuyên dụng. 

+ Vệ sinh và làm sạch khu vực bị ảnh hưởng để loại bỏ hoàn toàn hóa chất còn 

sót lại. 

- Đối với sự cố tiếp xúc: 

+  Rửa sạch ngay lập tức bằng nước sạch và xà phòng nếu hóa chất tiếp xúc với 

da hoặc mắt. Đối với tiếp xúc mắt, cần rửa với nước sạch trong ít nhất 15 phút và tìm 

kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức. 

+  Thay và loại bỏ quần áo bị nhiễm hóa chất và làm sạch da nếu cần. 

+  Theo dõi sức khỏe và báo cáo sự cố cho bộ phận y tế hoặc an toàn lao động để 

được hỗ trợ và xử lý hoặc chuyển đến cơ sở y tế gần nhất nếu bị nặng.  

7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường 

 Căn cứ theo tiến độ thực hiện dự án, hiện tại Công ty TNHH chế xuất sợi thép 

Dusco Vina đã thực hiện lắp đặt các hạng mục bảo vệ môi trường theo nội dung báo 

cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Các hạng mục bảo vệ môi 

trường tương ứng tại khu vực dự án không có nội dung thay đổi so với quyết định phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án sản xuất sợi thép của Công ty TNHH 

Chế xuất sợi thép Dusco Vina tại KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, thành phố Hải 

phòng số 4539/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của UBND thành phố Hải Phòng). 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

- Không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy 

định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường. 

- Công ty TNHH chế xuất sợi thép Dusco Vina xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt 

sau đó thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Nam Sách 

theo quy định của Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang; nước thải sản 

xuất tuần hoàn tái sử dụng và không thải ra ngoài môi trường. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

- Nguồn phát sinh khí thải:  

+ Nguồn số 01: Khí thải sau hệ thống xử lý khí thải của lò mạ số 1, 2 (tại nhà 

xưởng số 1). 

+ Nguồn số 02: Khí thải sau hệ thống xử lý khí thải của lò mạ số 3, 4 (tại nhà 

xưởng số 1). 

+ Nguồn số 03: Khí thải sau hệ thống xử lý khí thải của lò mạ số 5A, 5B (tại nhà 

xưởng số 7). 

+ Nguồn số 04: Khí thải sau hệ thống xử lý khí thải của khu vực bọc nhựa (tại 

nhà xưởng số 7). 

- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 48.000 m3/h. 

- Dòng khí thải:  

+ Dòng khí thải số 01 (tương ứng với nguồn số 01): 01 ống phóng không sau hệ 

thống xử lý khí thải của lò mạ số 1, 2 (tại nhà xưởng số 1), lưu lượng xả thải 12.000 

m3/h. 

+ Dòng khí thải số 02 (tương ứng với nguồn số 02): 01 ống phóng không sau hệ 

thống xử lý khí thải của lò mạ số 3, 4 (tại nhà xưởng số 1), lưu lượng xả thải 12.000 

m3/h. 

+ Dòng khí thải số 03 (tương ứng với nguồn số 03): 01 ống phóng không sau hệ 

thống xử lý khí thải của lò mạ số 5A, 5B (tại nhà xưởng số 7), lưu lượng xả thải 

12.000 m3/h,  

+ Dòng khí thải số 04 (tương ứng với nguồn số 04): 01 ống phóng không sau hệ 

thống xử lý khí thải của khu vực bọc nhựa (tại nhà xưởng số 7), lưu lượng xả thải 

12.000 m3/h. 

- Vị trí xả khí thải: Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 

trục 105045’, múi chiếu 30):  

+ Nguồn số 01: X (m) = 2319366; Y (m) = 564224 

+ Nguồn số 02: X (m) = 2319343; Y (m) = 564205 
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+ Nguồn số 03: X (m) = 2319245; Y (m) = 564234 

+ Nguồn số 04: X (m) = 2319421; Y (m) = 564304 

- Phương thức xả khí thải: Cưỡng bức bằng các quạt hút; xả thải theo ca làm 

việc. 

- Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường đảm bảo đáp ứng yêu cầu 

về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

(QCVN19:2024/BTNMT), cụ thể như sau: 

Bảng 4.1. giới hạn các chất ô nhiễm trong khí thải  

TT Chất ô nhiễm Đơn vị 
QCVN 

19:2024/ 
BTNMT  

Tần suất 
quan 

trắc định 
kỳ 

Quan 
trắc  

tự động,  
liên tục 

I Nguồn số 01, 02, 03 

1 Lưu lượng m3/h ≤ 12.000 

Không 
thuộc  

đối tượng 

Không 
thuộc  

đối tượng  

2 Bụi tổng mg/Nm3 ≤ 80 

3 CO mg/Nm3 ≤ 400 

4 NOx (tính theo NO2) mg/Nm3 ≤ 400 

5 SO2 mg/Nm3 ≤ 300 

6 
Pb và hợp chất Pb (tính 
theo Pb) 

mg/Nm3 ≤ 1 

7 
Zn và hợp chất Pb (tính 
theo Pb) 

mg/Nm3 ≤ 7 

II Nguồn số 01, 02, 04 

1 Lưu lượng m3/h ≤ 12.000 

Không 
thuộc  

đối tượng 

Không 
thuộc  

đối tượng  

2 Bụi tổng mg/Nm3 ≤ 80 

3 CO mg/Nm3 ≤ 400 

4 NOx (tính theo NO2) mg/Nm3 ≤ 400 

5 SO2 mg/Nm3 ≤ 300 

6 Xylen mg/Nm3 ≤ 100 

7 Benzene mg/Nm3 ≤ 5 

8 Toluen mg/Nm3 ≤ 40 

9 Vinyl clorua mg/Nm3 ≤ 20 

10 HCl mg/Nm3 ≤ 15 

 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiềng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh tiếng ồn: 

+ Nguồn số 01: Khu vực lò mạ số 1, 2 (tại nhà xưởng số 1). 

+ Nguồn số 02: Khu vực lò mạ số 3, 4 (tại nhà xưởng số 1). 
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+ Nguồn số 03: Khu vực lò mạ số 5A, 5B (tại nhà xưởng số 7). 

+ Nguồn số 04: Khu vực bọc nhựa (tại nhà xưởng số 7). 

+ Nguồn số 05: Khu vực hệ thống xử lý khí thải của lò mạ số 1, 2 (tại nhà xưởng 

số 1). 

+ Nguồn số 06: Khu vực hệ thống xử lý khí thải của lò mạ số 3, 4 (tại nhà xưởng 

số 1). 

+ Nguồn số 07: Khu vực hệ thống xử lý khí thải của lò mạ số 5A, 5B (tại nhà 

xưởng số 7). 

+ Nguồn số 08: Khu vực hệ thống xử lý khí thải của khu vực bọc nhựa (tại nhà 

xưởng số 7). 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:  

Phải bảo đảm đáp theo quy định tại QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng độ rung; giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: 

Bảng 4.2. Giới hạn đối với các thông số đối với tiếng ồn và độ rung  

TT Thông số Đơn vị 

Giới hạn tối đa cho phép 
Quy chuẩn kỹ thuật  

môi trường 
Từ 6 giờ 

đến trước 
18 giờ 

Từ 18 giờ 
đến trước 

22 giờ 

Từ 22 giờ 
đến trước 

6 giờ 

1 Tiếng ồn dBA 70 65 60 QCVN 26:2025/BNNMT 

2 Độ rung dB 75 75 70 QCVN 27:2025/BNNMT 

 

4. Đối với chất thải rắn  

4.1. Chất thải rắn thông thường 

Bảng 4.3. Khối lượng chất thải rắn thông thường 

TT Tên chất thải 
Trạng 

thái tồn 
tại 

Khối 
lượng 

(kg/năm) 

Mã chất 
thải 

1 Giấy thải, bìa các tông rách hỏng  Rắn 420 18 01 05 

2 Nilon rách hỏng Rắn 350 11 02 04 

3 Hộp mực và mực in thải từ khu vực văn phòng Rắn 14 08 02 06 

4 Pallet hỏng Rắn 8.000 11 02 02 

5 
Giẻ lau, vải bảo vệ không dính nhiễm thành 
phần nguy hại 

Rắn 420 18 02 02  

6 Bùn thải từ hệ thống bể phốt; bùn thải nạo vét 
cống rãnh (hệ thống thoát nước mưa, thoát 

Bùn 23.384 12 06 13 
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TT Tên chất thải 
Trạng 

thái tồn 
tại 

Khối 
lượng 

(kg/năm) 

Mã chất 
thải 

nước thải sinh hoạt) 

7 Bavia kim loại, sản phẩm lỗi, hỏng Rắn 390.600 - 

8 Khuôn kéo sợi thép bỏ Rắn 10  

9 Bavia sản phẩm nhựa lỗi hỏng Rắn 425.000 - 

 Tổng   848.198  

 

4.2. Chất thải rắn sinh hoạt: 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn vệ sinh khuôn viên phát sinh 

(ước tính): 17,19 tấn/năm. 

4.3. Đối với chất thải nguy hại  

Bảng 4.4. Khối lượng chất thải nguy hại 

TT Loại chất thải 
Trạng 

thái tồn 
tại 

Khối 
lượng 

(kg/năm) 

Mã chất 
thải 

Ký hiệu 
phân 
loại 

1 
Bóng đèn huỳnh quang và các 
loại thủy tinh hoạt tính thải 

Rắn 33,6 16 01 06 NH 

2 
Bùn thải, bã lọc có các thành 
phần nguy hại 

Bùn/rắn 5.164,5 07 01 05 NH 

3 
Bao bì mềm (đã chứa chất khi 
thải ra là CTNH thải) 

Rắn 140 18 01 01 KS 

4 
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất 
khi thải ra là CTNH) thải 

Rắn  162,4 18 01 03 KS 

5 Ắc quy chì thải Rắn 7 19 06 01 NH 

6 

Các thiết bị, linh kiện điện tử thải 
hoặc các thiết bị điện (khác với các 
loại nêu tại mã 16 01 06, 16 01 07, 
16 01 12) có các linh kiện điện tử 
(trừ bảng mạch điện tử không chứa 
các chi tiết có các thành phần nguy 
hại vượt ngưỡng nguy hại) 

Rắn 70 16 01 13 NH 

7 
Các loại chất thải khác có các 
thành phần nguy hại vô cơ (Xỉ 
kẽm cứng, xỉ chì thải) 

Rắn 77.669,1 19 12 01 KS 

8 

Nhũ tương và dung dịch thải 
không có hợp chất halogen hữu 
cơ từ quá trình gia công tạo hình 
(Nước thải lẫn dầu) 

Lỏng  3.222 07 03 04 NH 
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TT Loại chất thải 
Trạng 

thái tồn 
tại 

Khối 
lượng 

(kg/năm) 

Mã chất 
thải 

Ký hiệu 
phân 
loại 

9 

Hóa chất vô cơ thải bao gồm 
hoặc có các thành phần nguy hại 
(trừ các loại nêu tại nhóm mã 02, 
13, 14 và 15) (Vôi bột) 

Rắn/lỏng 4.144,5 19 05 03 KS 

10 

Phoi từ quá trình gia công tạo 
hình hoặc vật liệu bị mài ra lẫn 
dầu, nhũ tương hay dung dịch 
thải có dầu hoặc các thành phần 
nguy hại khác (Mạt sắt dính 
nhiễm TPNH) 

Rắn, bùn 29.233,5 07 03 11 KS 

11 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao 
gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu 
tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo 
vệ thải bị nhiễm các thành phần 
nguy hại (Giẻ lau, gang tay dính 
dầu, vật liệu lọc) 

Rắn 2.532 18 02 01 KS 

12 
Nước thải từ quá trình mạ điện 
(Nước bể muối thải) 

Lỏng 6.541,5 07 02 03 KS 

13 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 
tổng hợp thải 

Lỏng 1.885,5 17 02 03 NH 

14 

Bao bì kim loại cứng (đã chứa 
chất khi thải ra là CTNH, hoặc 
chứa áp suất chưa bảo đảm rỗng 
hoặc có lớp lót rắn nguy hại như 
amiang) thải 

Rắn 109,44 18 01 02 KS 

15 
Than hoạt tính (trong buồng hấp 
phụ) đã qua sử dụng từ quá trình 
xử lý khí thải 

Rắn 200 12 01 04 NH 

 Tổng  131.115,04   

4.4. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

a. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

* Thiết bị lưu chứa  

- Thiết bị lưu chứa: Trang bị 12 thùng chứa bằng nhựa dung tích 200 lít/thùng 

bên ngoài dán nhãn phân loại và cảnh báo. 

* Kho lưu chứa 

- Khu vực lưu chứa CTNH: Bố trí khu vực lưu chứa CTNH diện tích 6m2 (kích 

thước LxB=3,0x2,0m), đặt cạnh khu vực nhà để xe. Kết cấu: bê tông, tường xây gạch, 

láng nền bên trong, mái lợp tôn. Xây dựng gờ chắn chống tràn, bên ngoài cửa mỗi khu 

vực được dán các biển dấu hiệu chất thải nguy hại; bố trí thiết bị PCCC (bao gồm: 

bình PCCC, cát, xẻng). 
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- Công ty ký hợp đồng với Công ty Cổ phần môi trường xanh Minh Phúc (địa chỉ 

tại: Khu 1, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng) theo hợp đồng số 01/HĐ2024/MP -

DUSCO ngày 11/7/2024 định kỳ tới thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH theo đúng 

quy định của Nhà nước.  

b. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 

thường 

* Thiết bị lưu chứa 

- Trang bị các thùng chứa, mỗi thùng có dung tích 200 lít, làm bằng nhựa HDPE 

có nắp đậy kín đặt tại các nhà xưởng. 

* Kho lưu chứa 

- Bố trí công nhân làm công tác vệ sinh thu gom vận chuyển về kho chứa CTR 

diện tích 6m2 (kích thước LxB=3,0x2,0m), vị trí đặt cạnh nhà để xe. Kết cấu: bê tông, 

tường xây gạch, láng nền bên trong, mái lợp tôn. 

- Công ty ký hợp đồng với Công ty Cổ phần môi trường xanh Minh Phúc (địa chỉ 

tại: Khu 1, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng) theo hợp đồng số 01/HĐ2024/MP -

DUSCO ngày 11/7/2024 định kỳ tới thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH theo đúng 

quy định của Nhà nước.  

c. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải sinh hoạt 

- Bố trí các thùng rác 50 lít, 100 lít tại khu nhà văn phòng, nhà bếp, hành lang để 

thu gom rác thải sinh hoạt. Cuối ngày sẽ được nhân viên vệ sinh của Công ty thu gom, 

lưu trữ về các xe đẩy rác 500 lít có nắp đậy, lưu chứa tại kho chứa rác 

- Bố trí 01 kho chứa diện tích 6m2 (kích thước LxB= 3,0x2,0m). Kết cấu:Bê 

tông, tường xây gạch, láng nền bên trong, mái lợp tôn. Vị trí đặt cạnh khu vực nhà để 

xe. 

- Công ty ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Minh Phúc định kỳ tới thu gom, 

vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, tần suất 1 ngày/lần. 

- Ngoài ra, bùn thải nạo vét từ hố ga, bể tách dầu mỡ, bể tự hoại được định kỳ nạo 

vét, thu gom và vận chuyển theo đúng quy định. 

- Công ty ký hợp đồng với Công ty Cổ phần môi trường xanh Minh Phúc (địa chỉ 

tại: Khu 1, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng) theo hợp đồng số 01/HĐ2024/MP -

DUSCO ngày 11/7/2024 định kỳ tới thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH theo đúng 

quy định của Nhà nước. 
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Chương V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án, chủ dự án đầu tư 

đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan 

trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

- Đối với công trình xử lý nước thải: Công trình xử lý nước thải không phải vận 

hành thử nghiệm theo quy định tại điểm k khoản 1 điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 được sửa đổi tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 48/2026/NĐ-CP 

ngày 29/01/2026 của Chính phủ. 

- Đối với các công trình xử lý khí thải: Tại thời điểm Công ty xin cấp lại giấy 

phép môi trường thì 02 hệ thống xử lý khí thải bể mạ 1, 2, 3, 4 tại nhà xưởng số 1 đã 

được cấp giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

phục vụ giai đoạn vận hành tại giấy xác nhận số 128/GXN-STNMT ngày 29/10/2015 

do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hải Dương (cũ) cấp. 

- Do vậy giai đoạn này Công ty chỉ vận hành 02 hệ thống xử lý khí thải tại nhà 

xưởng số 7, công suất mỗi hệ thống 12.000 m3/h. 

Bảng 5.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

TT Hạng mục công trình 
Thời gian vận hành  

thử nghiệm 

Công suất hoạt động của dự 

án tại thời điểm kết thúc giai 

đoạn vận hành thử nghiệm 

1 

Hệ thống xử lý khí thải của lò 

mạ số 5A, 5B (tại nhà xưởng số 

7), lưu lượng xả thải 12.000 

m3/h. 

Tối đa 06 tháng 

(Khoảng từ tháng 

4/2026 đến tháng 

9/2026) 

50% tổng công suất  

của dự án 

2 

Hệ thống xử lý khí thải của khu 

vực bọc nhựa (tại nhà xưởng số 

7), lưu lượng xả thải 12.000 

m3/h. 

 

1.2. Kế hoạch quan trắc, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải 

1.2.1. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải 
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Bảng 5.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

TT Vị trí lấy mẫu 
Ký 

hiệu 
Thông số Tần suất Thời gian 

1 

Hệ thống xử lý khí thải 
của lò mạ số 5A, 5B (tại 

nhà xưởng số 7), lưu 
lượng xả thải 12.000 m3/h. 

OK1 

Lưu lượng, bụi tổng, CO, 
SO2, NOx, Pb và hợp chất 

Pb (tính theo Pb), Zn và 
hợp chất Pb (tính theo Pb) 

01 ngày/lần 

lấy 03 ngày 

liên tiếp 

Tối đa 06 
tháng 

(Khoảng 

từ tháng 
4/2026 

đến tháng 

9/2026) 
2 

Hệ thống xử lý khí thải 
của khu vực bọc nhựa (tại 

nhà xưởng số 7), lưu 
lượng xả thải 12.000 m3/h. 

OK2 

Lưu lượng, bụi tổng, CO, 
SO2, NOx, xylen, 

Benzene, Toluen, Vinyl 
clorua, HCl 

01 ngày/lần 

lấy 03 ngày 

liên tiếp 

 

1.2.2. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự 

kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch 

- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch. 

- Công ty Cổ phần môi trường Đại Nam. 

- Địa chỉ: Biệt thự số 18 BT4-2, khu nhà ở Trung Văn, Thành phố Hà Nội. 

Công ty Cổ phần môi trường Đại Nam đã được cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt 

động theo nghị định 127/NĐ-CP ngày 31/12/2014 Quy định điều kiện của tổ chức hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trường với mã số VIMCERT 288 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật 

Theo quy định tại điều 97, 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và khoản 46, 

47 điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính Phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường thì Dự án không thuộc 

đối tượng phải quan trắc môi trường định kỳ, tự động, liên tục nước thải và khí thải. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

- Kinh phí dự kiến cho viêc quan trắc môi trường định kỳ: Không có 
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Chương VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

Công ty cam kết: 

* Cam kết toàn bộ các thông tin, thông số nêu trong bản Báo cáo đề xuất cấp 

Giấy phép môi trường nêu trên là hoàn toàn chính xác, trung thực, nếu có gì sai phạm 

chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

* Cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

theo Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường và theo quy định của pháp luật, cụ thể 

như sau:  

- Thực hiện thông thoáng nhà xưởng bằng các quạt công nghiệp, quạt thông gió, 

cải thiện vi khí hậu trong nhà xưởng.  

- Vận hành các hệ thống xử lý khí thải đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

- Thu gom rác thải sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất và xử lý theo quy định. 

- Thu gom, lưu giữ, bảo quản và xử lý chất thải nguy hại theo quy định. 

- Xây dựng hệ thống PCCC hoàn chỉnh theo đúng các quy định về PCCC. 

- Thường xuyên vệ sinh mặt bằng khu vực Nhà máy. 

- Trồng cây xanh tại những chỗ trống để tạo cảnh quan. 

* Cam kết trong quá trình hoạt động, Nhà máy đảm bảo đạt các quy chuẩn Việt 

Nam về môi trường bao gồm: 

- Môi trường không khí: Các chất ô nhiễm trong khí thải của Nhà máy khi thải ra 

môi trường bảo đảm đạt các tiêu chuẩn sau: 

+ QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp.  

+ QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật về giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 

của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

+ Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 10/10/2002 về 

việc áp dụng 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động. 

+ QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí. 

+ QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho 

phép vi khí hậu nơi làm việc. 

- Tiếng ồn, độ rung: Đảm bảo độ ồn, độ rung sinh ra từ quá trình hoạt động của 

Nhà máy sẽ đạt các tiêu chuẩn cho phép bao gồm: 

+ QCVN 26:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

+ QCVN 27:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

- Nước thải: Đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo tiêu chuẩn tiếp 

nhận của KCN Nam Sách. 
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- Chất thải rắn và chất thải nguy hại: Tuân thủ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính Phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư 

số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/2/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

* Cam kết khác: 

- Tuân thủ quy định đầu tư; pháp luật về đất đai, môi trường, xây dựng, lao động, 

PCCC, quy định khác của pháp luật có liên quan và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

trong quá trình triển khai dự án thực hiện dự án đầu tư. 

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý chất thải; bảo vệ môi trường; phòng 

chống cháy nổ và an toàn lao động theo quy định của pháp luật trong quá trình hoạt 

động của dự án. 

- Cam kết vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo đúng quy 

định; thực hiện trách nhiệm của chủ dự án theo quy định sau khi được UBND tỉnh cấp 

GPMT. 

- Cam kết chỉ đưa dự án đi vào vận hành chính thức sau khi có thông báo xác 

nhận hoàn thành việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải. 

- Thực hiện trách nhiệm của chủ dự án theo quy định sau khi được Ban quản lý 

khu kinh tế Hải Phòng cấp giấy phép môi trường. 

- Thực hiện thu gom, thuê xử lý đối với các loại chất thải phát sinh theo đúng quy 

định, không được thải bừa bãi làm ảnh hưởng đến môi trường. 

- Chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng máy móc; thiết bị dây chuyền công nghệ 

để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. 

- Cam kết đảm bảo thu gom, lưu chứa và xử lý các loại chất thải phát sinh đạt các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường tương ứng cho phép. 
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PHỤ LỤC HỒ SƠ PHÁP LÝ 

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0801092901 do Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp chứng nhận đăng ký lần đầu 
ngày 02/7/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 25/12/2019. 

2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: số 6511256519 do UBND tỉnh Hải Dương – 
Ban quản lý các khu công nghiệp cấp chứng nhận lần đầu ngày 02/07/2014; chứng 

nhận thay đổi lần thứ năm ngày 19/6/2025. 
3. Quyết định số 2407/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 của UBND tỉnh Hải Dương 

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Sản xuất sợi thép tại lô 
15, khu công nghiệp Nam Sách, thành phố Hải Dương của Công ty TNHH chế xuất 

sợi thép DUSCO VINA. 

4. Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 
phục vụ giai đoạn vận hành số 128/GXN-STNMT do Sở Tài nguyên và môi trường 

cấp ngày 29/10/2015 của Dự án sản xuất sợi thép tại lô 15, khu công nghiệp Nam 
Sách, thành phố Hải Dương của Công ty TNHH chế xuất sợi thép Dusco Vina. 

5. Hợp đồng thuê đất số 217.2014/HDTD-NS ngày 21/7/2014 giữa Công ty Cổ 
phần đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang và Công ty TNHH chế xuất sợi thép 

Dusco Vina. 
6. Văn bản chấp thuận tổng mặt bằng chi tiết xây dựng nhà máy điều chỉnh lần 1 

số 1053/KCN-QH ngày 22/9/2016 của Ban quản lý các KCN. 
7. Chứng chỉ quy hoạch số 129/CCQH ngày 04/8/2014 do Ban quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh Hải Dương cấp. 
8. Văn bản chấp thuận tổng mặt bằng xây dựng điều chỉnh nhà máy sản xuất sợi 

thép số 745/KCN-QHXD ngày 11/5/2018. 
9. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công ty. 

10. Giấy phép xây dựng số 120-KCN/GPXD ngày 09/10/2014. 
11. Giấy phép xây dựng số 257-KCN/GPXD  ngày 05/01/2018. 

12. Giấy phép xây dựng số 196-KCN/GPXD  ngày 07/10/2016. 
13. Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 30.0000417.T 

do Chi cục bảo vệ môi trường cấp lần đầu ngày 08/05/2015. 
14. Hợp đồng thu gom chất thải số 01/HDD/MP-DUSCO ngày 11/7/2024. 

15. Phụ lục hợp đồng xử lý nước thải số 15/2015. 
16. Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC và các biên bản nghiệm thu PCCC 

17. Văn bản số 341/KCN-QH ngày 14/4/2015 của Ban quản lý các khu công 
nghiệp về xây dựng công trình của Công ty TNHH chế xuất sợi thép Dusco Vina. 

18. Văn bản số 778/KCN-QHXD ngày 21/5/2018 về việc thông báo kết quả kiểm 
tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng nhà kho và hạ tầng kỹ thuật. 
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PHỤ LỤC BẢN VẼ 

1. Các bản vẽ thiết kế mặt bằng hiện trạng của nhà máy 

2. Bản vẽ hoàn công mặt bằng sau khi điều chỉnh của nhà máy 
3. Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý khí thải đã lắp đặt của nhà máy 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC HỒ SƠ PHÁP LÝ 
1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0801092901 do Phòng Đăng ký kinh 

doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 
02/7/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 19/7/2024. 

2. Giấy ủy quyền số 01/2023/UQ-DUSCO VINA ngày 20/12/2023. 
3. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: số 6511256519 do UBND tỉnh Hải Dương – Ban 

quản lý các khu công nghiệp cấp chứng nhận lần đầu ngày 02/07/2014; chứng nhận thay đổi 
lần thứ năm ngày 19/6/2025. 

4. Hợp đồng thuê đất số 217.2014/HDTD-NS ngày 21/7/2014 giữa Công ty Cổ phần đầu 
tư và phát triển hạ tầng Nam Quang và Công ty TNHH chế xuất sợi thép Dusco Vina. 

5. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công ty. 
6. Văn bản chấp thuận tổng mặt bằng chi tiết xây dựng nhà máy điều chỉnh lần 1 số 

1053/KCN-QH ngày 22/9/2016 của Ban quản lý các KCN. 
7. Văn bản chấp thuận tổng mặt bằng xây dựng điều chỉnh nhà máy sản xuất sợi thép số 

745/KCN-QHXD ngày 11/5/2018. 
8. Chứng chỉ quy hoạch số 129/CCQH ngày 04/8/2014 do Ban quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh Hải Dương cấp. 
9. Giấy phép xây dựng số 120-KCN/GPXD ngày 09/10/2014. 
10. Giấy phép xây dựng số 257-KCN/GPXD  ngày 05/01/2018. 
11. Giấy phép xây dựng số 196-KCN/GPXD  ngày 07/10/2016. 
12. Văn bản số 341/KCN-QH ngày 14/4/2015 của Ban quản lý các khu công nghiệp về 

xây dựng công trình của Công ty TNHH chế xuất sợi thép Dusco Vina. 
13. Văn bản số 778/KCN-QHXD ngày 21/5/2018 về việc thông báo kết quả kiểm tra công 

tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng nhà kho và hạ tầng kỹ thuật. 
14. Quyết định số 2407/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 của UBND tỉnh Hải Dương Phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Sản xuất sợi thép tại lô 15, khu công 
nghiệp Nam Sách, thành phố Hải Dương của Công ty TNHH chế xuất sợi thép DUSCO VINA. 

15. Quyết định số 4593/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về 
việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án sản xuất sợi 
thép của Công ty TNHH Chế xuất sợi thép Dusco Vina tại KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, 
thành phố Hải Phòng. 

16. Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ 
giai đoạn vận hành số 128/GXN-STNMT do Sở Tài nguyên và môi trường cấp ngày 
29/10/2015 của Dự án sản xuất sợi thép tại lô 15, khu công nghiệp Nam Sách, thành phố Hải 
Dương của Công ty TNHH chế xuất sợi thép Dusco Vina. 

17. Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 30.0000417.T do Chi 
cục bảo vệ môi trường cấp lần đầu ngày 08/05/2015. 

18. Hợp đồng thu gom chất thải số 01/HDD/MP-DUSCO ngày 11/7/2024. 
19. Hợp đồng dịch vụ xử lý nước thải số 06/2024/HĐXLNT ngày 01/01/2024. 
20. Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC và các biên bản nghiệm thu PCCC 

 

 











SAO Y; Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Thời gian ký: 2025-06-19T16:59:09+07:00











































































SAO Y; VĂN PHÒNG, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG; 14/11/2025; 16:56:43 +07:00









































































PHỤ LỤC BẢN VẼ 

1. Bản vẽ trích lục bản đồ địa chính  

2. Bản vẽ tổng mặt bằng sau khi điều chỉnh của nhà máy 
3. Bản vẽ hoàn công hệ thống cấp thoát nước 

4. Bản vẽ hoàn công kho chứa rác thải 
5. Bản vẽ hoàn công các hệ thống xử lý khí thải đã lắp đặt của nhà máy 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 






































